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CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên gọi dự án: “Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012 - 2015”.

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan quản lý: Tổng cục Lâm nghiệp.
4. Đơn vị thực hiện: 

a) Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra rừng; các hoạt động hỗ trợ kiểm kê rừng và kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng, công bố số liệu kiểm kê của địa phương.

5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.

6. Mục tiêu:

1) Nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là đất chưa có rừng) gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương.

2) Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng; xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị quản lý rừng và đơn vị hành chính các cấp phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm, làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, và tạo cơ sở để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
7. Phạm vi, đối tượng tổng điều tra, kiểm kê rừng

a) Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng 

 - Công tác điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành trên phạm vi toàn quốc; 
- Kết quả điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tập hợp từ các đơn vị điều tra, kiểm kê lên các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh, toàn quốc.
b) Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng và đất chưa có rừng

- Toàn bộ diện tích rừng và chất lượng rừng theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng; diện tích rừng đã trồng nhưng chưa thành rừng; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng (Ia, Ib, Ic) và diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng.

- Toàn bộ chủ rừng đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng bao gồm: Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Doanh nghiệp nhà nước (Công ty lâm nghiệp, Lâm trường...); Doanh nghiệp tư nhân; Hộ gia đình-cá nhân;  Đơn vị vũ trang (quân đội, công an); Tổ chức khác (nghiên cứu khoa học, đoàn thể, khác…); Cộng đồng dân cư thôn bản; Người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức cá nhân nước ngoài; Ủy ban nhân dân cấp xã (đang quản lý diện tích rừng, đất chưa có rừng).


8. Tổng kinh phí dự kiến: 962,7 tỷ đồng, trong đó:
a) Kinh phí phục vụ cho tổng điều tra, kiểm kê rừng ở Trung ương: 455,2 tỷ đồng.

b) Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho kiểm kê rừng ở các địa phương (58 tỉnh, thành phố): 507,5 tỷ đồng.
9. Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng

a) Về diện tích (gồm diện tích: rừng tự nhiên; rừng trồng và đất chưa có rừng)

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng về diện tích được tổng hợp theo đơn vị hành chính, theo 03 loại rừng và theo chủ quản lý rừng, trong đó bao gồm các bộ chỉ tiêu chủ yếu sau: 
- Diện tích đất có rừng và đất chưa có rừng theo loại rừng và gắn với các trạng thái rừng và trạng thái thực bì được quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp;


- Diện tích theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng, gồm: rừng phòng hộ; rừng đặc dụng và rừng sản xuất;

- Diện tích theo chủ quản lý, sử dụng rừng và đất chưa có rừng;


- Diện tích rừng và đất chưa có rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh và toàn quốc).

b) Về chất lượng rừng bao gồm chỉ tiêu về trữ lượng rừng và một số đặc trưng phân loại trạng thái rừng  

Trữ lượng rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) được tổng hợp theo đơn vị hành chính; theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng, trong đó bao gồm các bộ chỉ tiêu trữ lượng chủ yếu sau: trữ lượng trên các trạng thái rừng; trữ lượng theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); trữ lượng theo nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng và trữ lượng theo đơn vị hành chính.
Phân loại trạng thái rừng, bao gồm các bộ chỉ tiêu chủ yếu sau: Đối với rừng tự nhiên: rừng giầu; rừng trung bình; rừng nghèo và rừng nghèo kiệt; và  Đối với rừng trồng: rừng có trữ lượng và rừng chưa có trữ lượng.
ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện ở nhiều chương trình, dự án đã được đầu tư và các cơ chế chính sách đã được ban hành, tạo động lực để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chính vì vậy hơn 10 năm qua, diện tích rừng của cả nước đã liên tục tăng lên từ 33,2% năm 1999 lên 39,7% vào năm 2011, đặc biệt đã quy hoạch được các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bảo đảm được chức năng phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; trên cả nước đã hình thành nhiều vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Mặ dù vậy, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước đã và đang có nhiều thay đổi, như tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cùng với những sự kiện về môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu đòi hỏi ngành Lâm nghiệp phải nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; trữ lượng, chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 về việc báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng; văn bản số 2007/TTg-KTN ngày 20/10/2009 về việc triển khai thực hiện văn bản số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 và Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành xây dựng "Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2015". 
Nội dung của dự án gồm 7 phần chính và các phụ lục, cụ thể:

Phần I. Cơ sở lập dự án

Phần II. Mục tiêu và yêu cầu về tổng điều tra, kiểm kê rừng


Phần III. Các hoạt động tổng điều tra, kiểm kê rừng
Phần IV. Thành quả dự án
Phần V. Các giải pháp thực hiện

Phần VI. Tiến độ, kinh phí và tổ chức thực hiện
Phần VII. Kết luận, kiến nghị
Phần I

CƠ SỞ VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN

I. BỐI CẢNH CHUNG
Trong bối cảnh hiện nay, lâm nghiệp ngày càng được thừa nhận như là một ngành kinh tế quan trọng. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm vật chất truyền thống cho nền kinh tế quốc dân như gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ, lâm nghiệp còn cung cấp nhiều dịch vụ to lớn trong bảo vệ môi trường và giảm nhẹ thiên tai như giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, bảo vệ cảnh quan, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học…Vì lẽ đó, để phát triển một nền lâm nghiệp bền vững và phát huy đầy đủ các chức năng của rừng cho lợi ích của toàn xã hội, cần thiết phải có một hệ thống thông tin đầy đủ và chính xác làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và chiến lược, quy hoạch và lập kế hoạch cho các đơn vị quản lý lãnh thổ và các chủ thể quản lý cũng như thực hiện chế độ các báo quốc gia và quốc tế một cách kịp thời. Tuy nhiên, cho đến nay các thông tin về lâm nghiệp còn nhiều bất cập về tính nhất quán, tính đồng bộ cũng như mức độ tin cây. Vì vậy, chương trình tổng điều tra kiểm kê mà thành quả chủ yếu của nó là cung cấp thông tin về diện tích, chất lượng, loại đối tượng sử dụng rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp và sự biến đổi của các thông tin đó theo thời gian cần được đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp thực hiện.
Theo Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006- 2020, ngành Lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý hơn 16.24 triệu ha rừng và đất rừng. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua có thể thấy, diện tích đất có rừng giảm liên tục từ năm 1943 đến 1990 (từ 14 triệu ha năm 1943 xuống 9,3 triệu ha năm 1990). Từ năm 1990, thực hiện chương trình 327/CP và tiếp đó là chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, diện tích rừng đã liên tục tăng lên. Tuy diện tích rừng có tăng lên song chất lượng còn thấp; trong 13,5 triệu ha  rừng hiện có, bao gồm 10,3 triệu ha rừng tự nhiên, nhưng rừng già chỉ chiếm 6 % diện tích, phần còn lại chủ yếu rừng non mới phục hồi hay rừng nghèo và nghèo kiệt với giá trị kinh tế và tác dụng dịch vụ thấp và 3,2 triệu ha là rừng trồng, chủ yếu các loài như Thông, Bạch đàn và một số loài Keo.

Từ hơn một thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu tổng quát của chương trình là đảm bảo an ninh lương thực, vật chất và điều kiện tinh thần cho người dân sinh sống ở các xã khó khăn trên cơ sở quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn một cách bền vững. Chương trình điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc phù hợp với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là quá trình quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay. 

Chính sách giao đất khoán rừng được thực hiện từ những năm cuối của thế kỷ trước tạo ra sự phong phú và đa dạng về chủ sử dụng và quản lý rừng (trước đây rừng chủ yếu là do Nhà nước quản lý và sử dụng, nay số lượng chủ quản lý tăng lên đến hàng triệu hộ gia đình và các thành phần kinh tế khác nhau). Đỏi hỏi phải được kiểm kê, định hướng trong quản lý.
Rừng đóng vai trò quan trọng về hấp thụ khí CO2. Mất rừng và suy thoái rừng tạo ra 15-20% tổng phát thải khí nhà kính và được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng để các khí thải nhà kính tăng lên, dẫn đến thay đổi khí hậu. Hội nghị các bên thuộc Công ước khung Liên hiệp quốc về biên đổi khí hậu tại Ba Li (UNFCCC COP-13) và COP 14 tại Copenhagen Đan Mạch đã thông qua một quyết định về giảm phát thải từ mất rừng ở các nước đang phát triển (REDD) là phương pháp để thúc đẩy hành động và yêu cầu tăng cường xây dựng cách tiếp cận, phương pháp luận để tính toán một cách nhất quán theo thời gian sự giảm hoặc tăng lượng phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển một cách cách rõ ràng, minh bạch, và có thể kiểm tra, kiểm chứng. Những yêu cầu đối với các hệ thống giám sát chưa được quyết định và do đó các nước nên tập trung vào việc tạo ra sự sẵn sàng về các hệ thống và năng lực để giám sát và xác minh về REDD và báo cáo Khí thải hiệu ứng nhà kính. Điều này đòi hỏi các kết quả chính xác hơn về trữ lượng các bon và thay đổi trữ lượng với tham khảo hướng dẫn của Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC). Việc cải tiến có thể có được với việc sử dụng công nghệ viễn thám và đánh giá các bể các bon trong Dự án Đánh giá, theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây ngoài rừng. Hơn nữa hệ thống điều tra, theo dõi sẽ tạo ra dữ liệu về thực hiện chiến lược REDD. Mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thâm nhập vào việc thực hiện Nghị định thư Kyoto trên cơ sở sự đàm phán về cơ chế REDD.


Ngân hàng Châu Á (ADB) đang cung cấp nguồn tài chính để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên (FLITCH) nhằm hạn chế tình trạng mất rừng, suy thoái rừng và xóa đói giảm nghèo thông qua quản lý bền vững tài nguyên rừng. Chương trình bao gồm một hợp phần điều tra rừng nhằm thu thập thông tin về rừng sản xuất. 
Xác định được vai trò không thể thiếu đối với những thông tin chính xác về rừng và cần được quản lý thống nhất, Chính phủ Phần Lan và Quỹ ủy thác lâm nghiệp cũng đang cung cấp nguồn tài chính để thực hiện dự án “Phát triển và quản lý hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS)” với mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống thông tin lâm nghiệp hiện đại từ trung ương đến địa phương nhằm cung cấp thông tin chính xác cho việc ra quyết định đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam ở tất cả các cấp. Dự án bắt đầu từ năm 2009 và kéo dài trong 3 năm. Chương trình Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc sẽ cung cấp những thông tin về tài nguyên rừng cần thiết cho việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. 

Chương trình UN-REDD đã triển khai thực hiện ở Việt Nam từ đầu năm 2010 nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển một cách thức giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng hiệu quả và đóng góp vào việc giảm thiểu dò rỉ trong khu vực. Chương trình REDD nhằm mục tiêu hỗ  trợ việc thực hiện kết quả 3 của kế  hoạch một Liên hiệp quốc tại Việt Nam để Việt Nam có đủ chính sách và năng lực để bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa bền vững góp phần giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng phương thức thực hiện REDD hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Chương trình tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc sẽ cung cấp những thông tin về tài nguyên rừng cần thiết cho việc thực hiện REDD hiệu quả.   

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. Chương trình điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Từ năm 1991, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao cho Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Đây là một chương trình điều tra cơ bản về rừng được thực hiện dưới hình thức điều tra liên tục và thống nhất về kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc theo từng chu kỳ 5 năm. 

Mục tiêu tổng quát của chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng là: “Thông qua việc điều tra rừng toàn diện và liên tục trên quy mô toàn quốc, nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về số lượng, chất lượng cũng như xu hướng diễn biến của rừng trong mối quan hệ với các hoạt động kinh tế xã hội khác, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược và kế hoạch sử dụng hợp lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc và từng vùng, góp phần bảo vệ sinh thái môi trường trong khu vực và toàn cầu”. Đến nay, Chương trình đã thực hiện được ba chu kỳ (1991-1995, 1996-2000, 2001-2005) và chu kỳ IV (2006-2010) đang trong thời gian tổng hợp kết quả cuối cùng.  
Quá trình thực hiện chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đã lập được hệ thống ô định vị sơ cấp để theo dõi liên tục và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, bao gồm tất cả các thông tin số liệu và bản đồ có liên quan đến tài nguyên rừng. Bước đầu đáp ứng các yêu cầu về thông tin cho công tác  quản lý tài nguyên  rừng cũng như cho các yêu cầu liên quan khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 4 chu kỳ, chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc còn có một số hạn chế như: trên một số địa bàn cụ thể, thông tin không còn tính thời sự nên làm cho công việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng chưa kịp thời; thành quả của Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đặc biệt là của 3 chu kỳ trước, còn dàn trải theo chiều rộng mà thiếu chiều sâu; việc phân tích, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng chưa đáp ứng một số nội dung và yêu cầu ban đầu đặt ra. Cụ thể, chưa phân tích đánh giá biến động rừng theo các hình thức quản lý sử dụng, nguồn vốn đầu tư, biện pháp kinh doanh; chưa thực hiện được việc xây dựng mô hình tương quan giữa biến động rừng với một số điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội .v.v...


2.2. Kết quả thực hiện tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999 theo Chỉ thị 286/CT- TTg

Ngày 02/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 286/TTg, trong đó giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tiến hành kiểm kê các loại rừng trên cả nước.
Mục tiêu chính của chương trình là: nắm lại một cách chính xác toàn bộ tình hình rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có giúp cho các cấp chính quyền từ xã, huyện, tỉnh và các chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trên cơ sở các tài liệu kiểm kê, Nhà nước tiến hành hoạch định các chính sách xây dựng và phát triển lâm nghiệp và các đơn vị, địa phương tiến hành xác định cắm mốc ranh giới quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị và địa phương mình, nhất là xác định mốc ranh giới các khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.


Đến 31/12/1999, về cơ bản toàn bộ diện tích rừng và đất trống đồi núi trọc trên phạm vi toàn quốc đã được kiểm kê song với những mức độ kết quả khác nhau, các biểu thành quả là hệ thống báo cáo tổng hợp diện tích, trữ lượng theo đơn vị hành chính; báo cáo tổng hợp diện tích, trữ lượng theo ba loại rừng; báo cáo tổng hợp diện tích, trữ lượng theo loại chủ quản lý; báo cáo tổng hợp diện tích, trữ lượng rừng trồng từ cấp xã cho đến cấp vùng và toàn quốc; các loại bản đồ hiện trạng rừng tại các tỷ lệ từ 1/25.000 cho xã và đến toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000. Tuy nhiên, đi sâu phân tích công tác kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999 theo Chỉ thị 286/CT-TTg còn một số tồn tại sau đây:


Việc tiến hành tổng kiểm kê rừng được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Với phạm vị kiểm kê rộng lớn về không gian (trên 10 triệu ha rừng thuộc 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong khoảng thời gian hạn hẹp đã dẫn đến kết quả kiểm kê chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về thời gian hoàn thành và chất lượng tài liệu.


Ứng dụng ảnh viễn thám trong kiểm kê rừng rất hạn chế, nhiều tỉnh kiểm kê dựa trên nền bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp cũ và không được cập nhật hàng năm, chính vì vậy công việc kiểm kê rừng tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng chất lượng tài liệu không được như mong muốn.

Kết quả kiểm kê rừng ở một số địa phương chưa phản ánh khách quan. Điều đó đã tác động không nhỏ đến tính xác thực và độ tin cậy của kết quả kiểm kê rừng tại nhiều địa phương.


2.3. Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm


Đây là một chương trình được thực hiện theo Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL, ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2001 đến nay. Tuy nhiên, đây là việc làm mới đối với các địa phương, đến nay việc triển khai thực hiện còn chưa đồng bộ (30 tỉnh đã có cơ sở dữ liệu, còn lại hầu hết chưa có), các địa phương do thiếu kinh phí nên việc thống kê kết quả theo dõi diễn biến rừng còn hạn chế. Hàng năm, lực lượng kiểm lâm ở các địa phương cập nhật những diễn biến trên cơ sở bản đồ và số liệu hiện trạng rừng của kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/TTg. Tuy nhiên chất lượng tài liệu đầu vào không đồng bộ giữa các địa phương. 
Tại một số địa phương, tư tưởng thành tích hoặc né tránh trách nhiệm trong nhiệm kỳ công tác của lãnh đạo các cấp, ngành về công tác bảo vệ rừng đã tác động không nhỏ đến tính xác thực của số liệu công bố hàng năm.


2.4. Rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg
Công tác rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng được thực hiện theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào báo cáo của các tỉnh, thành phố, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổng hợp và thẩm định, kết quả như sau: 

- Về diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp là 16.246.647 ha, trong đó: đất có rừng là 12.615.353 ha và đất chưa có rừng là 3.631.294 ha. 

- Về quy hoạch lại 03 loại rừng: rừng đặc dụng là 2.198.744 ha, rừng phòng hộ là 5.512.318 ha và rừng sản xuất là 8.535.585 ha.

Công tác rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng lần này chỉ dừng lại ở khâu rà soát lại quy hoạch diện tích rừng và đất chưa có rừng cần thiết trên địa bàn ở từng địa phương, mà không đi sâu điều tra, thống kê hiện trạng các loại rừng tới lô rừng và gắn với các chủ quản lý cụ thể, trong khi các cơ quan quản lý kỳ vọng vào một kết quả rà soát chi tiết toàn bộ hiện trạng rừng trên phạm vi từng tỉnh và toàn quốc.
2.5. Kiểm kê đất đai theo chỉ thị số 618/CT-TTg, ngày 15/5/2009 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

Theo nội dung Chỉ thị số 618/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định đầy đủ về diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ sử dụng đất theo các loại đất và các loại đối tượng sử dụng đất, trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm kê đối với đất chuyên trồng lúa nước, đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; diện tích đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng; diện tích đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc thu hồi đất;

Ngoài ra, cần rà soát, thống kê diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đã được đo đạc địa chính, diện tích đã được lập hồ sơ địa chính.... Cùng với kiểm kê đất đai, sẽ tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên phạm vi cả nước theo các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh, cả nước và các vùng địa lý tự nhiên - kinh tế.

Thành quả của công tác kiểm kê đất đai được xác định là bản đồ hiện trạng chủ sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất. Theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì chủ sử dụng đất bao gồm: 1) Hộ gia đình, cá nhân; 2) Ủy ban nhân dân các xã; 3) Các tổ chức kinh tế là tổ chức trong nước; 4) Các cơ quan đơn vị Nhà nước; 5) Các tổ chức khác; 6) Doanh nghiệp liên doanh; 7) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; 8) Các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; 9) Cộng đồng dân cư. Kết quả của công tác kiểm kê đất đai là cơ sở cho việc xác định các loại chủ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai liên quan đến quy hoạch đất lâm nghiệp. 
Tóm lại: từ thực trạng công tác điều tra, kiểm kê rừng trong thời gian qua có thể nhận thấy những tồn tại chủ yếu sau:

 - Trong cả một thời gian dài, chúng ta chưa có sự kết hợp giữa công tác điều tra rừng với kiểm kê rừng, vì vậy hệ thống cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp chưa phản ánh được khách quan và chính xác. Thậm trí ngay cả việc loại trừ các yếu tố kỹ thuật (thủ công, lạc hậu) đã áp dụng;
- Hầu hết các nguồn cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua chủ yếu sử dụng thành quả của các chương trình theo dõi diễn biến rừng hàng năm và điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo các chu kỳ. Tuy nhiên thành quả của các chương trình này còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh được đầy đủ, thống nhất các thông tin về trạng thái rừng; hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp gắn với các chủ quản lý cụ thể. Đặc biệt, nhiều nơi chưa thống nhất về ranh giới giữa các chủ quản lý trên thực địa với bản đồ và hồ sơ quản lý (chủ yếu là cơ sở dữ liệu). Cụ thể:


+ Đối với chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng qua các chu kỳ nguồn dữ liệu không đầy đủ và phân tán; nhiều tỉnh chưa được nghiên cứu, cập nhật, thực chất trong cả 4 chu kỳ thực hiện đã qua chưa có bộ số liệu đầy đủ nào về hiện trạng rừng toàn quốc được công bố. Các nội dung thực hiện chủ yếu tập trung vào nghiên cứu một số chuyên đề về một số chỉ tiêu đặc trưng sinh thái của rừng như các đặc trưng về cấu trúc, sinh trưởng, động thực- vật rừng, lâm sản ngoài gỗ cho từng loại rừng theo vùng sinh thái/toàn quốc và chủ yếu nghiên cứu trên hệ thống ô định vị sơ cấp. Vì vậy độ chính xác của bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng là không cao.

+ Đối với công tác theo dõi diện biến rừng hàng năm, đây là một chương trình giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đây là việc làm mới đối với các địa phương, và kế thừa trên nền cơ sở dữ liệu của kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/TTg. Đây là nguồn dữ liệu được tập hợp với mức độ kiểm kê khác nhau (phương pháp kiểm kê chia 02 mức độ: mức độ một là kiểm kê ở một số đối tượng rừng và mức độ hai là thống kê các đối tượng còn lại) nên chất lượng tài liệu đầu vào không đồng bộ giữa các địa phương. Hàng năm, lực lượng kiểm lâm các địa phương vẫn tổ chức cập nhật diễn biến tăng giảm diện tích phát sinh, nhưng nhìn chung số liệu chưa có tính hệ thống.  


- Trong các chương trình kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trước đây, việc ứng dụng  công nghệ thông tin và viễn thám trong kiểm kê rừng rất hạn chế, chủ yếu thực hiện bằng các biện pháp thủ công, vì vậy độ chính xác của cơ sở dữ liệu không cao; không phản ánh được kết quả khách quan. Đồng thời không gắn kết được số liệu giữa hồ sơ, bản đồ và thực địa.
2.6. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án 
Thành công trong phát triển lâm nghiệp và tác động của nó đối với môi trường nói chung và cuộc sống của người dân nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào trình độ hiểu biết, kiến thức về hiện trạng và xu hướng phát triển của tài nguyên rừng. Chỉ có thể duy trì và cập nhật kiến thức nếu nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này thông qua một hệ thống theo dõi đầy đủ. Muốn vậy, cần tăng cường tổ chức, thu thập và phân tích thông tin định kỳ, quản lý và phổ biến thông tin. 

Quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi nhiều hơn nữa các phương pháp thích hợp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các thông tin thu thập được và khắc phục những thiếu sót trong đánh giá và giám sát. Những thông tin thu thập được hiện nay trong điều tra, đánh giá tài nguyên rừng chưa đầy đủ để đáp ứng được các nhu cầu về cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý rừng bền vững và thực hiện chính sách và Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia, đặc biệt đối với an ninh lương thực và giảm nghèo. Xây dựng một phương pháp tiếp cận mới liên quan đến thu thập dữ liệu hiện trường, phân tích thông tin, quản lý và phổ biến phục vụ thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển lâm nghiệp là một thách thức lớn. Học hỏi, áp dụng những tiến bộ và vận dụng nó vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam đã và đang được cân nhắc không chỉ trong xây dựng chính sách và chiến lược lâm nghiệp mà cả trong các mối quan tâm chung về kinh tế xã hội. 
Công tác điều tra, kiểm kê rừng đòi hỏi cách tiếp cận có sự tham gia rất nhiều từ các cấp chính quyền trong việc cung cấp năng lực và tài chính. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã nêu rõ rằng Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo các hoạt động lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân các cấp có quyền thuê các công ty tư vấn hay các chuyên gia trong trường hợp không đủ năng lực tự thực hiện nhiệm vụ. Vai trò của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện sẽ được xác định trong giai đoạn thí điểm của dự án.

Việt Nam đã thực hiện chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc trong phạm vi đất lâm nghiệp. Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012-2015” nhằm cải thiện hơn nữa các mục tiêu của chương trình đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Cụ thể:

Dự án nhấn mạnh vào hàng loạt vấn đề của ngành lâm nghiệp và mối liên hệ của chúng đối với các ngành khác cũng như những người khai thác và sử dụng thông tin. Để đánh giá nguồn tài nguyên rừng có liên quan tới những vấn đề này, các nhà ra quyết định yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin về diện tích, chất lượng (trạng thái, trữ lượng) từng lô rừng gắn với chủ quản lý cụ thể và các thông tin kinh tế xã hội một cách tổng hợp. 
Dự án đáp ứng những yêu cầu tổng hợp của các cơ quan quản lý và nhu cầu thông tin của xã hội về tài nguyên rừng. Dự án sẽ xem xét các đặc tính của tài nguyên rừng như phạm vi rừng, đất có cây gỗ khác, đất khác, trữ lượng, sinh khối, các bon, sản phẩm cũng như các dịch vụ từ rừng… 
Dự án cũng xem xét đến yếu tố kinh tế- xã hội và quản lý bao gồm người sử dụng tài nguyên, chủ sử dụng, tranh chấp, quyền sử dụng, nhu cầu địa phương, tình trạng bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng, cân nhắc tầm quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Nhu cầu về dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về hiệu quả chi phí của việc điều tra, giới hạn về thời gian và kinh phí. 
Dự án cũng cân nhắc tới việc sử dụng một số nguồn thông tin có sẵn, đặc biệt là về thống kê tình hình sử dụng đất, kinh tế xã hội nhằm giảm thiểu những hoạt động trùng lặp.

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN 

3.1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Chiến lược Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Văn bản chỉ đạo số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng;

Văn bản số 2007/TTg-KTN ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện văn bản số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh;
Quyết định số 1169/QĐ-BNN-KH ngày 27/4/2009 của Bộ NN&PTNT về việc Phê duyệt chủ trương xây dựng Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2010 – 2015;

Quyết định 1698/2009/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015.

Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;

Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Qui định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

Quyết định số 2099/QĐ-BNN-KL ngày 27/7/2009 về việc Phê duyệt nội dung đề cương, tổng dự toán kinh phí xây dựng Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, giai đoạn 2010- 2015".

Số liệu về diện tích rừng và đất lâm nghiệp các tỉnh và toàn quốc năm 2011, ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-BNN-KL ngày 31/8/2012.


Văn bản số 1480/TTr-BNN-LN, ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả rà soát ba loại rừng toàn quốc theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg, ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn quốc và các tỉnh;

Các định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến công tác kiểm kê rừng, kiểm kê đất đai, công tác theo dõi diễn biến rừng qua các chu kỳ.
3.2. Kết quả thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh” tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg. Sau hơn một năm thực hiện Đề án điểm về điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, thành quả của dự án đã đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Cụ thể, đã nắm được toàn diện về diện tích rừng; chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên địa bàn toàn tỉnh; thành quả của dự án điều tra, kiểm kê rừng đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương;  tạo cơ sở để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng, do đó đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện; quy trình và các biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê và phương pháp, các bước tiến hành phù hợp để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể là:
1) Kết quả đạt được

Kết quả điều tra, kiểm kê rừng đáp ứng được đúng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, cụ thể:

- Theo thiết kế dự án công tác điều tra rừng phải được tiến hành trước và độc lập với công tác kiểm kê rừng, đồng thời phải do cơ quan tư vấn hay đơn vị độc lập thực hiện, do đó quá trình thực hiện nó phản ánh khách quan, đồng thời tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảm bảo độ tin cậy và chính xác.

- Toàn bộ thành quả điều tra gồm: bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã theo diện tích các trạng thái rừng (phân loại các trạng thái rừng); các biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng rừng trồng theo loài cây và cấp tuổi các cấp hành chính; và các bảng số liệu kết quả tính toán trữ lượng bình quân của các trạng thái rừng tự nhiên, đã đáp ứng được tốt yêu cầu là dữ liệu đầu vào phục vụ cho công tác kiểm kê rừng. Cụ thể, như khoanh vẽ ranh giới, diện tích rõ ràng về hiện trạng rừng trên nền ảnh đến từng tiểu khu, khoảnh và lô; xác định cụ thể các chỉ tiêu như trạng thái rừng, trữ lượng bình quân của từng trạng thái để phục vụ kiểm kê.

- Ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng đã làm tăng độ chính xác của cơ sở dữ liệu và giảm, tiết kiệm được tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng.

- Phương pháp thực hiện công tác điều tra, kiểm kê rừng là phương pháp có sự tham gia, đặt con người là vị trí trung tâm cho sự bảo đảm và phát triển bền vững, cụ thể cùng với việc đào tạo, tập huấn và tham gia trong quá trình thực hiện điều tra, kiểm kê rừng, năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ, đặc biệt cán bộ ở địa phương được nâng cao; ý thức, nhận thức và hiểu biết của cán bộ chính quyền các cấp và người dân về rừng nói chung và công tác kiểm kê rừng, quản lý bảo vệ rừng được cải thiện. Như vậy, sẽ đảm bảo được nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng sau kiểm kê.

- Kiểm kê rừng đã được tiến hành đến từng chủ quản lý cụ thể, xác định được diện tích, chất lượng rừng và vị trí, ranh giới trên bản đồ và thực địa. Cập nhật cơ sở dữ liệu thông qua phần mềm ứng dụng, bảo đảm nguồn số liệu thống nhất phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chung và làm cơ sở để hoạch định các chính sách, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng.
- Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm kê rừng đã phát hiện giải quyết bước đầu và ghi nhận, cập nhật những vướng mắc, bất cập phát sinh hoặc tồn đọng do lịch sử để lại trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất giao rừng, như diện tích tranh chấp, ranh giới chủ rừng chưa rõ ràng bàn giao cho chính quyền các cấp để có kết hoạch giải quyết triệt để.

- Kết quả của dự án cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng cho các đối tượng khác nhau, nhằm đưa toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có chủ quản lý cụ thể để bảo vệ phát triển rừng bền vững trong thời gian tới và phục vụ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Quá trình triển khai và thực hiện dự án điểm làm cơ sở để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn kỹ thuật gồm các quy trình và phương pháp điều tra, kiểm kê rừng và đất chưa có rừng ở thực địa cũng như các phương pháp tính toán, xây dựng bản đồ ở bước nội nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về bản đồ, mẫu biểu thống kê, mẫu phiếu thu thập thông tin, hồ sơ quản lý rừng có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. 

- Bổ sung kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình quản lý và tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án từ Trung ương đến các cấp hành chính trên quy mô cả nước, xây dựng được tài liệu tập huấn cho các đối tượng tham gia “Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng” từ Trung ương đến địa phương. 

- Triển khai điểm công tác điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh là một phần của Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc.
2) Những bài học kinh nghiệm từ dự án điểm

a) Về yêu cầu đặt ra đối với mục tiêu và nội dung hoạt động của dự án:

- Việc xác định mục tiêu và yêu cầu và thành quả về điều tra, kiểm kê rừng phải cụ thể và rõ ràng phù hợp với thực tế các nguồn lực hiện có của ngành lâm nghiệp để thực hiện, được thể hiện trên các mặt sau: thứ nhất, thành quả của dự án đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương và trên toàn quốc; thứ hai, phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ chuyên môn để thực hiện và số lượng nhân lực tham gia; thứ ba, đảm bảo về tiến độ thời gia thực hiện; ngoài ra, cân đối được nguồn tài chính phù hợp và điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng.

- Thiết kế dự án được phân chia tương đối độc lập thành hai giai đoạn nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó công tác điều tra rừng phải được tiến hành trước và độc lập với công tác kiểm kê rừng, đồng thời phải do cơ quan tư vấn hay đơn vị độc lập thực hiện, do đó quá trình thực hiện đã phản ánh khác quan, đồng thời tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảm bảo độ tin cậy và chính xác.

Mô hình tổ chức dự án thiết kế Trung ương điều tra và Địa phương thực hiện kiểm kê là mô hình vận hành đảm bảo việc bố trí và sắp xếp nguồn lực hợp lý, khai thác được tối đa tiềm năng sẵn có của các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương. Vì công tác điều tra đòi hỏi năng lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ viễn thám dựa trên tư liệu vệ tinh độ phân giải cao ở mức chuyên nghiệp mà cán bộ địa phương khó có thể làm được; công tác kiểm kê chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi địa phương thực sự là đơn vị chủ trì thực hiện kết hợp với tư vấn kỹ thuật của Trung ương. Mô hình này cho phép huy động lực lượng đông đảo các chủ rừng, chính quyền các cấp cùng các đơn vị chuyên môn như kiểm lâm, tài nguyên môi trường cùng phối hợp tham gia. Đặc biệt khi địa phương là người thực hiện kiểm kê và ý thức được thành quả kiểm kê là thiết thực cho công tác quản lý tại địa phương mình, nên công tác kiểm kê sẽ diễn ra hết sức thuận lợi và đạt kết quả như mong muốn.


- Ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ là một giải pháp hỗ trợ có tính toàn diện để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng đã làm tăng độ chính xác của cơ sở dữ liệu và giảm, tiết kiệm được tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng.


b) Công tác chuẩn bị phục vụ cho điều tra, kiểm kê rừng:


- Tài liệu phục vụ cho công tác điều tra, kiểm kê rừng, bao gồm ảnh vệ tinh (Sport5) bản đồ nền địa hình và các tài liệu thức cấp khác phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính chính xác. Như, ảnh vệ tinh: quy định đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu kỹ thuật và thời gian ảnh chụp, không quá một năm, tính tại thời điểm điều tra; bản đồ: quy định thống nhất các thông số và chỉ tiêu trong sử dụng các loại bản đồ phục vụ cho điều tra, kiểm kê rừng.


- Công tác tập huấn phải đảm bảo cơ cấu và số lượng người tham gia, nhất là thành phần cán bộ cấp xã; tài liệu tập huấn phải đầy đủ, rõ ràng về nội dung và cụ thể từng bước công việc, trong đó cần chú trọng đến nội dung thực hành (cần tay chỉ việc).

c) Công tác tổ chức thực hiện:

- Việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê (cấp tỉnh và huyện) và tổ công tác các cấp là cần thiết để đảm bảo cho việc thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo được nội dung và đúng tiến độ dự án. Đặc biệt, thành phần của Ban chỉ đạo và tổ công tác phải đảm bảo đúng đối tượng và số lượng, nhất là tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện. Nhân lực cần ít nhất cho một tổ là 5 người (01 cán bộ lãnh đạo cấp xã; 01 cán bộ địa chính xã; 01 cán bộ kiểm lâm địa bàn; 01 trưởng thôn/bản; 01 cán bộ có trình độ chuyên môn biết sử dụng công nghệ thông tin).
- Để dự án điều tra, kiểm kê triển khai được đồng bộ, đạt kết quả cao thì việc chỉ đạo và phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương là rất quan trọng, phải nhịp nhàng, thông suốt và kịp thời; đồng thời các cấp, ngành ở địa phương phối hợp chặt chẽ, đặc biệt sự phối hợp tốt giữa hai ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Tài nguyên và Môi trường.


- Việc tổ chức tư vấn, giám sát dự án là cần thiết và quan trọng, giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý, cũng như kịp thời điều chỉnh những thay đổi cần thiết, đồng thời thúc đẩy dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả cao.

d) Những nội dung về quy trình công nghệ và biện pháp kỹ thuật

- Bổ sung kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình từ khâu quản lý đến chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án từ Trung ương đến các cấp hành chính trên quy mô cả nước. 

- Quá trình thực hiện điểm dự án điều tra, kiểm kê đã bổ sung và hoàn thiện được những biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng (tất cả các khâu thực hiện: từ tổ chức thực hiện cho tới quy trình, phương pháp thực hiện điều tra, kiểm kê...). 

- Cập nhật bổ sung và đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho công tác điều tra, kiểm kê rừng; như chỉnh sửa Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 và Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009; tiếp tục rà soát hoàn chỉnh định mức kinh tế- kỹ thuật tổng điều tra, kiểm kê rừng; hướng dẫn có liên quan phục vụ việc giám sát, đánh giá và quản lý đầu tư đạt hiệu quả cao.

Từ thực trạng trên, để thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 80/TTg- KTN, ngày 15/01/2009, Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011, đồng thời phục vụ có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, cần thiết xây dựng và thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012 - 2015”.
Phần II

  MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG
I. MỤC TIÊU

1) Nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; trữ lượng, chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương và của từng chủ rừng cụ thể.

2) Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng; xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị quản lý rừng và đơn vị hành chính các cấp phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm, làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ,….
II. YÊU CẦU 

2.1. Phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra, kiểm kê rừng
2.1.1. Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng 
 1) Công tác điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành ở từng tỉnh trên phạm vi toàn quốc; 
 2) Kết quả điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng sẽ được tập hợp từ các đơn vị điều tra, kiểm kê lên các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh, toàn quốc.
2.1.2. Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng
1) Toàn bộ diện tích rừng và chất lượng rừng theo mục đích sử dụng của 03 loại rừng; diện tích rừng đã trồng nhưng chưa thành rừng; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng (Ia, Ib, Ic) và diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng.

2) Toàn bộ chủ rừng đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng bao gồm:


a) Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 


b) Doanh nghiệp nhà nước (Công ty lâm nghiệp, Lâm trường...);

c) Doanh nghiệp tư nhân;


d) Hộ gia đình-cá nhân; 


đ) Đơn vị vũ trang (quân đội, công an);


e) Tổ chức khác (nghiên cứu khoa học, đoàn thể, khác…);


g) Cộng đồng dân cư thôn bản;


h) Người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức cá nhân nước ngoài; 


i) Ủy ban nhân dân cấp xã (đang quản lý diện tích rừng, đất chưa có rừng).

2.1.3. Đơn vị điều tra, kiểm kê rừng và đất chưa có rừng
a) Đơn vị điều tra rừng là các lô trạng thái rừng được xác định bằng khoanh vẽ trên ảnh vệ tinh (theo phương pháp tự động; bán tự động hoặc bằng mắt thường) kết hợp điều tra mặt đất. Trên lô trạng thái chỉ có một trạng thái rừng đồng nhất, diện tích lô nhỏ nhất là 0,5 ha đối với rừng tự nhiên và 0,2 ha đối với rừng trồng.
b) Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê (Lô kiểm kê nằm trên một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái, thuộc duy nhất một chủ quản lý, có diện tích tối thiểu 0,2 ha. Lô kiểm kê là đơn vị nhỏ nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng);
Việc xác định các trạng thái rừng thực tế căn cứ vào quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.

2.2. Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng
2.2.1. Về diện tích (gồm: rừng tự nhiên; rừng trồng và đất chưa có rừng)

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê về diện tích rừng bao gồm các bộ chỉ tiêu chủ yếu sau (chi tiết theo tiêu chí phân loại phần phụ lục)
1) Diện tích các loại rừng phân theo nguồn gốc hình thành rừng, cụ thể:
a. Rừng tự nhiên, gồm: rừng nguyên sinh; rừng thứ sinh; rừng phục hồi và rừng sau khai thác;
b. Rừng trồng, gồm rừng trồng mới trên đất chưa có rừng; rừng trồng lại sau khi khai thác rừng trồng và rừng tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác.
2) Diện tích các loại rừng phân loại theo mục đích sử dụng
a. Rừng đặc dụng

b. Rừng phòng hộ

c. Rừng sản xuất

d. Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp
3) Diện tích các loại rừng phân theo điều kiện lập địa
a. Rừng trên núi đất

b. Rừng trên núi đá

c. Rừng trên đất ngập nước

4) Diện tích các loại rừng phân theo loài cây
a. Rừng gỗ, gồm rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá; rừng gỗ lá rộng rụng lá; rừng gỗ lá kim và rừng gỗ hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim.
b. Rừng tre nứa

c. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa

d. Rừng cau dừa

5) Diện tích các loại rừng phân theo trữ lượng đối với rừng gỗ
a. Rừng giàu
b. Rừng trung bình
c. Rừng nghèo
d. Rừng nghèo kiệt
e. Rừng chưa có trữ lượng
6) Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp
a. Đất có rừng trồng chưa thành rừng
b. Đất trống có cây gỗ tái sinh
c. Đất trống không có cây gỗ tái sinh
d. Núi đá không cây

e. Đất có cây nông nghiệp

g. Đất khác

Đơn vị tính diện tích là héc ta (ha). 

2.2.2. Về chất lượng rừng  

1) Trữ lượng rừng (gồm: rừng tự nhiên và rừng trồng)

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê về trữ lượng rừng bao gồm các bộ chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Đối với rừng tự nhiên, trữ lượng rừng được xác định: theo mục đích sử dụng của ba loại rừng; theo nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; theo đơn vị hành chính.

b) Đối với rừng trồng, trữ lượng rừng được xác định:  theo loài cây, nhóm loài cây (rừng trồng hỗn giao); theo cấp tuổi; theo mục đích sử dụng của ba loại rừng; theo nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; theo đơn vị hành chính.

Đơn vị tính trữ lượng rừng gỗ là mét khối (m3), rừng tre nứa là nghìn cây (1.000 cây).
2) Phân loại trạng thái rừng

Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng về trạng thái rừng bao gồm các bộ chỉ tiêu chủ yếu sau: 

a) Đối với rừng tự nhiên: rừng giầu; rừng trung bình; rừng nghèo và rừng nghèo kiệt.

b) Đối với rừng trồng: Rừng có trữ lượng và rừng chưa có trữ lượng.
3) Mức độ tính toán trữ lượng rừng


a) Trữ lượng rừng được tính bình quân cho một ha đối với từng loại trạng thái rừng trên bản đồ điều tra rừng.


b) Căn cứ vào trữ lượng bình quân cho trạng thái rừng đã được tính toán và bản đồ phân loại trạng thái rừng (theo kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh) tính trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê trên cơ sở tính diện tích rừng. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về số liệu trữ lượng rừng trong các lô kiểm kê (từng chủ rừng) thì sẽ tiến hành kiểm kê lại trữ lượng rừng.


Kết quả tính toán trữ lượng rừng được sử dụng chính thức để tổng hợp, báo cáo là số liệu từ các lô kiểm kê của từng chủ rừng (số liệu đã thống nhất hoặc đã được chỉnh lý).  

2.3. Phân chia đối tượng kiểm kê rừng

Các chủ quản lý, sử dụng rừng và đất chưa có rừng là cấp kiểm kê cơ sở, được phân chia và thực hiện theo những mức độ kiểm kê sau:
1) Chủ rừng nhóm I: Hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư (gồm: thôn, bản nhóm hộ và các tổ chức trong cộng đồng); Ủy ban nhân dân xã được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc kiểm kê rừng;
2) Chủ rừng nhóm II: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác tự tổ chức kiểm kê rừng theo mẫu phiếu quy định, trên cơ sở được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kiểm kê và cung cấp các thông tin về kết quả điều tra rừng.
2.4. Tư liệu sử dụng


1) Ảnh vệ tinh

Sử dụng tư liệu vệ tinh Spot 5 đa phổ và toàn sắc đã qua xử lý ở mức 3 (trực ảnh), đảm bảo các thông số: được nắn chỉnh về hệ tọa độ quốc gia VN 2000 ở múi 3o; độ chính xác về mặt bằng của các điểm khống chế được đo bằng GPS hay trích chọn từ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 ở vùng đồng bằng hay vùng núi bảo đảm các yếu tố địa vật trên ảnh phải trùng khớp với các đối tượng tương ứng trên bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000.
Thời gian ảnh chụp, không quá một năm, tính tại thời điểm điều tra.

2) Bản đồ

Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ tọa độ VN-2000 làm nền cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh Spot5. Đưa ranh giới tiểu khu/khoảnh, ranh giới chủ quản lý và ranh giới ba loại rừng lên bản đồ địa hình nền. Thống nhất chuyển đổi tất cả các tư liệu gốc sang tư liệu làm việc ở múi chiếu tiêu chuẩn 30. Sau khi phân tích và kiểm kê, bản đồ thành quả sẽ được xây dựng và trình bày ở múi 30 theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bản đồ chuyên đề 1/10.000.

2.5. Tổng hợp các chỉ tiêu công bố kết quả kiểm kê rừng
d) Hệ thống chỉ tiêu công bố kết quả kiểm kê rừng được tổng hợp gồm diện tích rừng, đất chưa có rừng và trữ lượng rừng theo ba loại rừng, theo chủ quản lý và được tổng hợp theo đơn vị hành chính; độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính. Cụ thể:


- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loìa cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc.
Phần III

  CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG

Theo thiết kế, Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc được tổ chức thực hiện theo các nội dung hoạt động chủ yếu là: 
- Thứ nhất. Điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng chủ yếu do các đơn vị chuyên môn của Trung ương thực hiện và các lực lượng chuyên môn ở địa phương (Kiểm lâm, lâm nghiệp) phối hợp; 
- Thứ hai. Kiểm kê rừng và đất chưa có rừng chủ yếu do các chủ rừng và các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện và một số đơn vị chuyên môn ở Trung ương phối hợp.
Hai nội dung này được hoạt động độc lập nhằm phản ánh khách quan số liệu công bố, trong đó thành quả của điều tra rừng để phục vụ cho kiểm kê rừng. 
- Thứ ba. Lập hồ sơ quản lý rừng và thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và giám sát công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng những năm tiếp theo.

- Thứ tư. Các hoạt động hỗ trợ khác như đào tạo, tập huấn; chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị ….
Từ các nội dung hoạt động nêu trên, các nhóm nội dung hoạt động điều tra, kiểm kê rừng được phân chia cho các hoạt động ở Trung ương và địa phương thực hiện như sau:

- Nhóm hoạt động của các đơn vị chuyên môn của Trung ương, gồm công tác chuẩn bị; hoạt động điều tra rừng và hỗ trợ kiểm kê, lập hồ sơ quản lý rừng;

- Nhóm hoạt động của các đơn vị chuyên môn ở địa phương và chủ rừng thực hiện; đồng thời có sự phối hợp tham gia kiểm tra, hướng dẫn của một số đơn vị chuyên môn ở Trung ương. Nội dung hoạt động chủ yếu gồm công tác kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng ngay sau kết quả kiểm kê rừng được nghiệm thu.
Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc được tổ chức thực hiện theo quy định điều tra kiểm kê rừng giai đoạn 2012- 2015. 
SƠ ĐỒ THIẾT KẾ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG


I. ĐIỀU TRA RỪNG

1.1. Mục tiêu điều tra rừng

Điều tra xây dựng được hệ thống bản đồ hiện trạng rừng cấp xã theo trạng thái rừng; và gắn với biểu tổng hợp về diện tích các loại trạng thái rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp cấp; xác định được trữ lượng bình quân trên héc ta (gỗ, tre nứa) cho từng trạng thái rừng tự nhiên và rừng trồng. 

Điều tra rừng nhằm phản ánh khách quan hiện trạng rừng tại thời điểm điều tra. 


Hoạt động điều tra rừng được triển khai thực hiện trước hoạt động kiểm kê rừng nhằm cung cấp các loại thông tin đầu vào (bao gồm hệ thống bản đồ hiện trạng rừng cấp xã; hệ thống biểu diện tích, trữ lượng rừng theo các chỉ tiêu bình quân về trữ lượng rừng) phục vụ kiểm kê rừng.

1.2. Kết quả điều tra cần đạt được 

a) Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã theo diện tích các trạng thái rừng (phân loại các trạng thái rừng).
b) Xác định trữ lượng cho các trạng thái rừng đối với rừng tự nhiên và cho từng loài cây, hoặc nhóm loài cây đối với rừng trồng gồm: danh sách các trạng thái rừng, diện tích từng trạng thái rừng, trữ lượng bình quân của từng trạng thái rừng (tính bình quân cho cấp tỉnh).
1.3. Tổ chức thực hiện điều tra

1.3.1. Ở Trung ương
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và giao Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức triển khai công tác điều tra rừng trong phạm vi toàn quốc; các cơ quan, đơn vị chuyên ngành của địa phương và chủ rừng phối hợp với cơ quan, đơn vị của Trung ương tham gia công tác điều tra rừng ở cơ sở. 
Các cơ quan, đơn vị chuyên môn có khả năng về viễn thám, GIS và điều tra rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nhiệm vụ phân công sẽ tổ chức thực hiện công tác điều tra rừng; hướng dẫn kỹ thuật điều tra, cập nhật thông tin điều tra hiện trường và bàn giao số liệu điều tra rừng (bao gồm bản đồ, biểu diện tích, trữ lượng và phiếu kết quả) cho địa phương. Đồng thời, tổ chức tổ tư vấn tham gia hỗ trợ về kỹ thuật cho địa phương trong suốt quá trình kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng.
1.3.2. Ở tỉnh/huyện/xã
Thành lập các tổ công tác của từng cấp phối hợp tham gia công tác điều tra rừng, đây sẽ là lực lượng chủ lực trong công tác kiểm kê rừng. Trong đó lực lượng Kiểm lâm thuộc các Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm và Kiểm lâm địa bàn làm nòng cốt trong triển khai thực hiện.

1.3.3. Các cơ quan khác
Các cơ quan chuyên môn khác có đủ năng lực sẽ được Tổng cục Lâm nghiệp lựa chọn để giám sát đánh giá hoặc tham gia tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.4. Nội dung các bước thực hiện điều tra rừng 
Để tiết kiệm thời gian và các nguồn lực trong quá trình thực hiện điều tra rừng, phương pháp điều tra rừng chủ yếu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao (Spot 5, hoặc ảnh viễn thám có chất lượng tương đương chụp trong thời gian 1 năm tính đến thời điểm điều tra) và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện. Phương pháp giải đoán ảnh được áp dụng là phương pháp giải đoán ảnh tự động; và được hỗ trợ bổ sung một số công nghệ khác nhau; đồng thời và kết hợp với phương pháp giải đoán ảnh thủ công (bằng mắt) để bổ sung những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu tạo công nghệ tốt nhất đáp ứng mục tiêu đặt ra (nâng cao chất lượng của bản đồ hiện trạng rừng).
Sơ đồ trình tự các bước tiến hành điều tra rừng :

1) Bước 1. Tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ điều tra 
a) Tập hợp các loại bản đồ (dưới dạng tệp tin cơ sở dữ liệu số)
- Tùy theo điều kiện sẵn có về nguồn tư liệu của địa phương để thu thập các bản đồ, bao gồm: Bản đồ nền địa hình Vn2000 các cấp; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000;  Bản đồ giao đất - giao rừng (nếu có); Bản đồ rà soát quy hoạch 03 loại rừng cấp xã.
- Kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện các tư liệu bản đồ, như kiểm tra xác định những tồn tại, quy chuyển thống nhất hệ toạ độ, bổ sung và chuẩn hoá thông tin v.v... 
b) Ảnh vệ tinh Spot 5 có độ phân giải 2,5m x 2,5m hoặc 5mx5m (trong trường hợp không có độ phân giải cao hơn) đã được nắn chỉnh ở mức độ 3 theo hệ toạ độ VN2000.

- Kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện tư liệu ảnh. 

- Hiệu chỉnh ảnh hưởng của địa hình cho các kênh phổ trên từng cảnh ảnh. 

c) Các trang thiết bị, công cụ cần thiết, như: một số phần mềm xử lý ảnh, biên tập bản đồ, tính toán dữ liệu (Phần mềm: ERDAS IMAGINE 9.2; eConigtion – Developer 8; Map/Info 10.0; ARC/GIS; Garfile...) và  các thiết bị (GPS, địa bàn, máy ảnh kỹ thuật số, các bảng biểu và phiếu đo đếm...).

2) Bước 2: Xây dựng bản đồ kết quả giải đoán ảnh viễn thám (Spot5)

a) Biên tập bản đồ nền;

b) Xây dựng mẫu khoá ảnh cho từng cảnh ảnh.

c) Trên cơ sở mẫu khóa ảnh được xây dựng, tiến hành giải đoán và khoanh vẽ các trạng thái rừng và đất chưa có rừng trên ảnh, qua đó thành lập được bản đồ kết quả giải đoán trạng thái rừng và đất chưa có rừng (Bản đồ kết quả giải đoán).
3) Bước 3: Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã, theo trình tự công việc sau:

a) Chồng xếp các lớp bản đồ, thông tin hiện có lên bản đồ khoanh vẽ các trạng thái rừng và đất chưa có rừng (bản đồ ảnh Spot5 đã xử lý) để xác định sơ bộ vị trí, ranh giới các trạng thái rừng và các chủ quản lý, sử dụng gắn với trạng thái rừng và đất chưa có rừng đã được khoanh vẽ;
b) Kiểm tra thực địa bản đồ kết quả giải đoán ảnh

Tổ chức các nhóm điều tra ngoại nghiệp và triển khai công tác kiểm tra ngoại nghiệp nhằm đối chiếu kết quả giữa bản đồ giải đoán và thực địa để hoàn thiện bản đồ hiện trạng rừng cấp xã với nội dung chính như sau:

- Kiểm tra xác minh những đối tượng còn nghi ngờ chưa xác định được tên trong quá trình giải đoán khoanh vẽ trong phòng.

- Bổ sung, chỉnh sửa những đối tượng có sự sai khác giữa quá trình giải đoán và thực tế.

c) Hoàn thiện, biên tập bản đồ hiện trạng rừng cấp xã 

Việc chỉnh lý, bổ sung bản đồ thành quả dựa trên kết quả kiểm tra ngoại nghiệp. Những đối tượng được chỉnh lý chính là những đối tượng còn nghi ngờ trong quá trình giải đoán và được phát hiện có sự sai khác so với thực tế.
Bản đồ thành quả hiện trạng rừng được biên tập cho cấp xã tỷ lệ 1:10.000 
4) Bước 4: Tính toán diện tích và trữ lượng rừng 
a) Việc xử lý, tính toán số liệu diện tích các trạng thái rừng và đất chưa có rừng được thực hiện cho từng lô trạng thái trên bản đồ dưới sự trợ giúp của công nghệ GIS sau đó tiến hành thống kê diện tích các loại rừng và đất chưa có rừng theo từng lô, khoảnh (nếu có), tiểu khu theo hệ thống mẫu biểu đã được thiết kế và nội dung tài liệu hướng dẫn. 
Hệ thống số liệu này sẽ được sử dụng làm cơ sở đối chiếu, kiểm chứng khi thực hiện kiểm kê rừng.

b) Tính toán trữ lượng rừng được thực hiện trên cơ sở các trạng thái rừng đã được khoanh vẽ trên bản đồ, tính toán trữ lượng bình quân cho từng loại trạng thái, trên cơ sở kết quả điều tra trữ lượng bình quân cho 1ha đối với các trạng thái rừng được phân lập trên bản đồ hiện trạng rừng.
Việc tính toán, xác định trữ lượng được thực hiện bằng phương pháp xác định trữ lượng qua giá trị phổ của từng lô rừng (Chi tiết phần quy định điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2015). 

Xác định trữ lượng rừng lần thứ 2 sau kiểm kê rừng, bằng việc kiểm tra và tổng hợp số liệu về trữ lượng của các lô rừng được xác định bởi chủ rừng nhóm I và nhóm II.

1.5. Xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng 

1) Biên tập bản đồ hiện trạng phục vụ kiểm kê rừng đối với chủ rừng nhóm I và II. Trong đó:
a) Chồng xếp các lớp thông tin về quy hoạch 3 loại rừng và thông tin chủ quản lý lên nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã.

b) Trường hợp, địa phương không có bản đồ chủ quản lý (bản đồ giao đất lâm nghiệp) thì sử dụng nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã để tiến hành kiểm kê.
2) Tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng chủ yếu gồm danh sách các lô kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm I và nhóm II được thống kê theo xã và từng tiểu khu và khoảnh. Các danh sách được kết xuất ra từ bản đồ hiện trạng rừng trên đó có ranh giới các đơn vị hành chính, ranh giới các chủ rừng, ranh giới trạng thái rừng. 

Với chủ rừng nhóm I, danh sách các lô rừng của từng xã có thông tin về số khoảnh, tiểu khu, lô và tên chủ rừng của từng lô.

Với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...
Sản phẩm chủ yếu bàn giao phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1:10.000 và danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã (dạng file dữ liệu).
II. KIỂM KÊ RỪNG


2.1. Mục tiêu kiểm kê rừng


Kiểm kê rừng nhằm nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; chất lượng rừng và đất chưa có rừng của từng quản lý cụ thể, thông qua việc kiểm tra, đánh giá, xác định các diện tích rừng; trạng thái rừng, trữ lượng rừng và đất chưa có rừng trên thực tế, theo dõi sự tăng, giảm số liệu diện tích rừng, trữ lượng rừng theo kết quả điều tra rừng; đồng thời đối chiếu với nguồn số liệu thống kê trong sổ sách, hồ sơ quản lý rừng.


Công việc kiểm kê rừng được thực hiện dựa vào kết quả điều tra rừng. Thành quả của công tác điều tra, kiểm kê rừng là cơ sở thiết lập hồ sơ quản lý rừng.
2.2. Kết quả cần đạt được 

1) Hệ thống bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp xã, huyện, tỉnh. Trong đó, bản đồ kiểm kê rừng cấp xã (dạng số) phải chứa đựng đầy đủ các thông tin cho từng lô kiểm kê rừng đã được thu thập trong phiếu kiểm kê. 
2) Báo cáo kết quả kiểm kê rừng kèm theo các thông tin trong hệ thống biểu số liệu về diện tích và trữ lượng rừng.
2.3. Đơn vị thực hiện kiểm kê rừng

2.3.1. Địa phương 
Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng của tỉnh, chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị chuyên ngành của địa phương phối hợp hướng dẫn và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kiểm kê rừng. Việc thực hiện kiểm kê bắt đầu từ chủ rừng;  Nhiệm vụ cụ thể gồm:

1) Chủ rừng: tự kê khai, kiểm kê những thông tin về rừng và đất chưa có rừng. Trên cơ sở số liệu điều tra hiện trạng rừng được cung cấp, phối hợp với tổ công tác thống nhất số liệu hiện trạng kiểm kê;
2) Xã/huyện/tỉnh: thành lập các tổ công tác của từng cấp hướng dẫn chủ rừng kiểm kê, đồng thời tổ chức đối chiếu với số liệu điều tra và số liệu thực tế để thống nhất số liệu kiểm kê. Cập nhật và tổng hợp số liệu kiểm kê từng cấp hành chính theo mẫu quy định. Lực lượng Kiểm lâm của Chi cục, Hạt và Kiểm lâm địa bàn làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện.

Các tổ công tác phải lập kế hoạch thực hiện kiểm kê rừng các cấp (tỉnh- huyện - xã), trong đó cần xác định rõ và cụ thể thời gian, các bước công việc và các đơn vị đầu mối, cá nhân thực hiện các hoạt động kiểm kê rừng; đồng thời phổ biến kế hoạch triển khai từ tỉnh đến xã và từng thôn, bản trong xã.

Tổ công tác kiểm kê rừng được thành lập tối đa 05 người/tổ, thành phần gồm cán bộ chuyên môn ở địa phương để tổ chức kiểm kê trên hiện trường. 

2.3.2. Ở Trung ương
Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nhiệm vụ phân công bàn giao số liệu điều tra rừng và hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, cập nhật thông tin kiểm kê cho địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, nghiệm thu thành quả kiểm kê rừng của địa phương.

Các Vườn quốc gia trực thuộc Trung ương lập dự toán tổ chức kiểm kê rừng trên diện tích được giao quản lý.

2.3.3. Các cơ quan chuyên môn khác: có đủ năng lực sẽ được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ giám sát đánh giá hoặc tham gia tư vấn thực hiện.

2.3.4. Tổ chức bàn giao và tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê

a) Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh tiếp nhận thành quả của công tác điều tra (bản đồ hiện trạng rừng cấp xã và các phiếu biểu số liệu điều tra); thống kê và in sao hệ thống mẫu phiếu, biểu kiểm kê để bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện và chủ kiểm kê rừng nhóm II. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp huyện.

b) Tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp xã.

c) Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho các chủ rừng để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn chủ rừng kiểm kê rừng ở cơ sở.
2.4. Nội dung các bước kiểm kê rừng 
Sơ đồ tổ chức thực hiện kiểm kê rừng

1) Bước 1. Tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ kiểm kê 

a) Tiếp nhận thành quả điều tra rừng và các tài liệu thứ cấp
- Bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm kê rừng (in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số) tỷ lệ 1:10.000 trên đó thể hiện các trạng thái rừng, ranh giới các chủ rừng (nếu có), ranh giới các đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng theo quy hoạch ba loại rừng, sông suối, địa hình địa vật.
- Danh sách các lô trạng thái rừng và đất lâm nghiệp: đối với chủ rừng nhóm I, các xã đã có các chủ rừng xác định rõ ranh giới giao đất, trong đó ghi rõ địa danh, diện tích, hiện trạng rừng và tên chủ rừng của từng lô rừng; đối với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...

b) Tài liệu hướng dẫn kiểm kê rừng, các mẫu biểu phục vụ chỉ đạo hoạt động kiểm kê rừng v.v... 

c) Các nguồn tài liệu thứ cấp, gồm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000;   Bản đồ giao đất - giao rừng; Bản đồ rà soát quy hoạch ba loại rừng cấp xã.
d) In, nhân sao và cấp phát mẫu phiếu, biểu, các tài liệu, bản đồ khác phục vụ kiểm kê rừng cho các đơn vị hành chính thuộc tỉnh.
Sản phẩm chủ yếu của hoạt động chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1:10.000 và danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã, bản kế hoạch kiểm kê rừng cấp xã, các dụng cụ cần thiết và hệ thống mẫu biểu cho kiểm kê rừng.
2) Bước 2. Kiểm kê diện tích
a) Kiểm kê chủ rừng nhóm I
- Tổ chức họp thôn, bản để thực hiện các công việc sau:

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương và mục đích yêu cầu của kiểm kê rừng; phát và hướng dẫn chủ rừng kê khai phiếu kiểm kê rừng.

Xác định sơ bộ ranh giới rừng và đất của từng chủ rừng hoặc nhóm chủ rừng: Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã cùng với chủ rừng sử dụng bản đồ có ranh giới các lô rừng trên nền ảnh vệ tinh độ phân giải cao để rà soát, kiểm tra, điều chỉnh và bổ sung ranh giới cho từng lô rừng của từng chủ rừng. Trên cơ sở những thông tin do chủ rừng cung cấp tổ công tác sẽ xác định chính xác ranh giới các lô kiểm kê rừng và hoàn thành phiếu kiểm kê rừng cho từng lô kiểm kê rừng.

- Điều tra bổ sung đặc điểm các lô kiểm kê rừng, ranh giới giữa các nhóm chủ rừng cho những trường hợp không xác định được tại cuộc họp.
- Lập danh sách các lô kiểm kê rừng của xã.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã căn cứ các phiếu kiểm kê rừng của các chủ rừng, tiến hành thống kê danh sách các lô kiểm kê rừng của xã và được xã xác nhận.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã kiểm tra sự phù hợp của phiếu kiểm kê rừng với bản đồ kiểm kê rừng, bổ sung và hoàn thiện các thông tin trên phiếu kiểm kê rừng, ranh giới và số hiệu các lô kiểm kê rừng trên bản đồ, kiểm tra danh sách các lô kiểm kê rừng của xã. 

- Kiểm tra hoạt động kiểm kê rừng 

Các tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh và huyện phối hợp với cán bộ tư vấn tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện và tiến độ kiểm kê rừng, kỹ thuật và kết quả kiểm kê rừng của các tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã.

- Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 
Sản phẩm chính của kiểm kê rừng chủ rừng nhóm I khi kết thúc ngoại nghiệp, gồm bản đồ giấy kiểm kê rừng có ranh giới và tên trạng thái của từng lô rừng đã được điều chỉnh phù hợp với thực địa. Bộ phiếu kiểm kê rừng của từng lô kiểm kê rừng với các nhóm chỉ tiêu và danh sách các lô rừng phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng của các xã.
Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng cho tổ công tác và ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp trên.

b) Kiểm kê chủ rừng nhóm II
Các hoạt động kiểm kê do chủ rừng tự thực hiện, các bước cụ thể:
- Rà soát hệ thống ranh giới rừng và đất rừng của chủ rừng; hiệu chỉnh ranh giới ở những nơi mới phát sinh khác với ranh giới đã được xác định trong các quyết định giao đất trước đây, số hóa lại ranh giới hiện tại lên bản đồ.
- Điều tra, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái rừng có sự biến động. 
- Bổ sung và chỉnh sửa thông tin cho các lô kiểm kê rừng về đặc điểm các lô rừng vào bảng danh sách các lô rừng của mình. 
- Kiểm tra kết quả. 
Ban chỉ đạo và tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh phối hợp với cán bộ tư vấn Trung ương sẽ kiểm tra hoạt động và kết quả kiểm kê rừng của các chủ rừng.

- Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 

Sản phẩm kiểm kê của chủ rừng nhóm II, gồm: phiếu kiểm kê của từng khoảnh, bản đồ kiểm kê rừng (bản số); danh sách các lô rừng với các tiêu chí phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng đã bổ sung chỉnh sửa.
3) Bước 3. Kiểm kê về trữ lượng
- Đối chiếu trữ lượng từng lô trạng thái với trữ lượng điều tra bình quân;
- Kiểm kê bổ sung trữ lượng của các lô trạng thái có sai số lớn;
- Tổng hợp kết quả kiểm kê trữ lượng.
2.5. Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng theo đơn vị hành chính 
Kết quả kiểm kê rừng được tổng hợp từ các phiếu điều tra, kiểm kê rừng của từng chủ rừng gắn với hệ thống biểu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước, cụ thể:
1) Số liệu kiểm kê rừng cấp xã được tổng hợp từ các chủ rừng theo các phiếu điều tra, kiểm kê rừng. 
2) Số liệu kiểm kê rừng cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của cấp xã.

3) Số liệu kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp từ số liệu của cấp huyện.

4) Số liệu kiểm kê rừng  toàn quốc được tổng hợp từ số liệu của cấp tỉnh.


5) Số liệu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước được tổng hợp từ số liệu các đơn vị hành chính trực thuộc bằng phần mềm kiểm kê rừng , các biểu kiểm kê rừng gồm:
- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loìa cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc.
Nội dung chi tiết các biểu quy định tại phần phụ lục “hệ thống phân loại rừng, phiếu, biểu”.
III. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
3.1. Quy định chung về lập hồ sơ quản lý rừng 
1) Sau khi kết quả kiểm kê rừng được nghiệm thu, tiến hành lập Hồ sơ quản lý rừng cho từng tiểu khu rừng và chủ rừng để phục vụ cho công tác quản lý ngành lâm nghiệp; đồng thời đây là nguồn thông tin đầu vào phục vụ cập nhật, thống kê diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm sau khi kiểm kê.
2) Hồ sơ quản lý rừng bao gồm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm số liệu về diện tích, trữ lượng rừng và bản đồ kèm theo thể hiện đến lô quản lý; và các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở địa phương.

Trình tự và phương pháp lập Hồ sơ quản lý rừng theo qui định tại Thông tư số 25/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.2. Hồ sơ quản lý rừng

3.2.1. Hồ sơ quản lý từng tiểu khu rừng

a) Kết quả của kỳ kiểm kê rừng được cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng của từng tiểu khu. 

b) Hồ sơ được lập cho từng tiểu khu, có số hiệu đến từng lô quản lý. Các tiểu khu phải ký hiệu thống nhất và được đánh số thứ tự khép kính trên địa bàn huyện, tỉnh.
3.2.2. Hồ sơ quản lý rừng cấp xã

a) Sổ quản lý rừng của xã; sổ theo dõi, ghi chép thống kê diện tích, trữ lượng rừng hàng năm, hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý hàng năm;

b) Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng;

c) Bản đồ các chủ quản lý rừng và đất chưa có rừng.
d) Các tài liệu về hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng và giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; khoán rừng, giao khoán đất lâm nghiệp của các chủ rừng…(được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở xã).

3.2.3. Hồ sơ quản lý rừng cấp huyện

a) Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các xã theo đơn vị hành chính, theo ba loại rừng và theo chủ quản lý rừng;
b) Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch ba loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

c) Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý.

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng hàng năm;

e) Các tài liệu khác có liên quan được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở cấp huyện.
3.2.4. Hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh

a) Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các huyện theo đơn vị hành chính, theo ba loại rừng và theo chủ quản lý rừng;
b) Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch ba loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

c) Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các đơn vị, tổ chức;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng rừng hàng năm;

e) Các tài liệu khác có liên quan được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở cấp tỉnh.
3.3. Tổ chức lập hồ sơ quản lý rừng 

1) Các chủ rừng nhóm II, tự tổ chức lập hồ sơ quản lý rừng của mình và được quản lý dưới dạng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác theo dõi, cập nhật biến động và lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kinh doanh rừng của đơn vị.
2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối tổ chức lập cơ sở dữ liệu quản lý rừng đối với từng cấp xã - huyện - tỉnh và tổ chức giao cho các đơn vị chuyên môn của địa phương để theo dõi, cập nhật biến động và làm cơ sở lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp.

3) Các cơ quan chuyên môn thực hiện dự án Trung ương hướng dẫn địa phương cập nhật và tổng hợp cơ sở dữ liệu cấp tỉnh.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG
4.1. Công tác chuẩn bị
1) Các phần mềm và bộ tài liệu hướng dẫn kèm theo, để đảm bảo thống nhất về việc thu thập thông tin, số liệu điều tra, kiểm kê rừng trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho các đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện công tác điều tra, kiểm kê  rừng. 

2) Các tài liệu và các loại bản đồ thứ cấp phục vụ điều tra, kiểm kê (bản đồ quy hoạch 3 loại rừng có ranh giới hệ thống tiểu khu, khoảnh và số liệu kèm theo; bản đồ kết quả kiểm kê đất năm 2010 cấp xã và số liệu kèm theo; bản đồ giao đất lâm nghiệp,…).
3) Tài liệu đào tạo tập huấn.

4) Mua sắm trang thiết bị phục vụ điều tra, kiểm kê rừng
Để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng và tổng hợp kết quả điều tra, kiểm kê rừng, cần trang bị một số phương tiện, thiết bị kỹ thuật (máy tính, máy in, máy GPS v.v…) cho các cơ quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. Cụ thể:

a) Máy tính để bàn PC (10 chiếc) và máy sách tay (05 chiếc) phục vụ tập huấn; cập nhật, lưu trữ tài liệu, cơ sở dữ liệu. Máy in (A3 và A0) và máy Photocopy.

b) Máy định vị GPS (05 chiếc); máy Ảnh kỹ thuật số (02 chiếc) phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

5) Tuyên truyền phổ biến chủ trương và kế hoạch thực hiện để chính quyền các cấp, các ngành và người dân hiểu cùng tham gia một cách chủ động, tích cực.

4.2. Đào tạo tập huấn

Công tác đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ và các biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng sẽ được tiến hành từ trung ương đến địa phương; và để đảm bảo cho các địa phương tiếp nhận và nắm chắc các biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng phục vụ điều tra, kiểm kê rừng, đồng thời, sẽ làm chủ trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng ở địa phương trong những năm tiếp theo, việc đào tạo sẽ thực hiện theo hình thức đào tạo tiểu giáo viên (TOT). 
4.2.1. Trách nhiệm tập huấn của tư vấn Trung ương

1) Tập huấn cho cán bộ đại diện các cơ quan đơn vị thuộc:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: các Cục, Vụ, Viện và Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

b) Tổng cục Lâm nghiệp: Cục Kiểm lâm; Viện Điều tra- Quy hoạch rừng; các Cục, Vụ liên quan và Ban quản lý rừng đặc dụng trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

2) Tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh theo hình thức TOT, thành phần tham dự gồm: đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; Đoàn điều tra quy hoạch rừng tỉnh (nếu có); Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan của địa phương. 
4.2.2. Trách nhiệm tập huấn ở địa phương
Công tác đào tạo tập huấn sẽ được tiến hành từ cấp tỉnh đến huyện và xã. Các cán bộ chuyên môn của tỉnh được trung ương đào tạo tập huấn (TOT) sẽ tổ chức đào tạo tập huấn cho các cán bộ chuyên môn của huyện và cán bộ chuyên môn của huyện tập huấn cho cán bộ thực hiện ở xã và thôn bản.

1) Cán bộ tập huấn gồm:

a) Tập huấn cấp tỉnh: thành phần tham gia tập huấn gồm đại diện lãnh đạo cấp huyện, các Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên môi trường; các Lâm trường, Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc cấp tỉnh và một số đơn vị liên quan khác;

b) Tập huấn cấp huyện: thành phần tham gia tập huấn gồm lãnh đạo xã; Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn; cán bộ lâm nghiệp, địa chính xã và cá nhân có liên quan.

2) Cán bộ giảng dạy lớp tập huấn: các cán bộ đã tham gia lớp tập huấn ở cấp Trung ương; cấp tỉnh và các chuyên gia do Ban chỉ đạo điều tra, kiểm kê rừng cấp tỉnh, huyện yêu cầu.

Phần IV
THÀNH QUẢ DỰ ÁN

I. THÀNH QUẢ ĐIỀU TRA RỪNG 
Toàn bộ thành quả điều được lưu trữ ở dạng giấy và dạng số, gồm các loại sau đây: bản đồ, phiếu, biểu và hồ sơ điều tra và kết quả tính toán trữ lượng, cụ thể:
1) Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã theo diện tích các trạng thái rừng.
2) Bảng danh sách các lô trạng thái rừng trên đó thể hiện các thông tin: diện tích, trạng thái, Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng rừng trồng theo loài cây, nhóm loài cây và cấp tuổi các cấp hành chính.
3) Các bảng số liệu kết quả tính toán trữ lượng bình quân của các trạng thái rừng tự nhiên.
4) Báo cáo kết quả điều tra.

II. THÀNH QUẢ KIỂM KÊ RỪNG

2.1. Cấp xã

1) Bản đồ 

- Bản đồ kiểm kê rừng cấp xã: tỷ lệ 1/10.000.


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã 


- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp xã   

2) Hệ thống biểu kết quả kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính.
3) Hồ sơ quản lý rừng theo chủ quản lý rừng
2.2. Cấp huyện

1) Bản đồ:


- Bản đồ kiểm kê rừng cấp huyện: tỷ lệ 1/50.000;


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện; 


- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp huyện.   

2) Hệ thống biểu kiểm kê
- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 

3) Hồ sơ quản lý rừng.

2.3. Cấp tỉnh

1) Bản đồ:

- Bản đồ kiểm kê rừng cấp tỉnh: tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh; 

- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp tỉnh.   

2) Hệ thống biểu kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 

c) Hồ sơ quản lý rừng.

2.4. Toàn quốc


1) Bản đồ:

- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng vùng tỷ lệ 1/250.000

- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000

2) Hệ thống biểu kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng gỗ theo mục đích sử dụng; 


- Số cây các loại rừng tre nứa theo mục đích sử dụng;

- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng gỗ phân theo loại chủ quản lý;



- Số cây các loại rừng tre nứa theo loại chủ quản lý;





- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc
3) Báo cáo kết quả kiểm kê rừng 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê rừng cấp tỉnh. 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê rừng toàn quốc.

Phần V
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
I. VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Nhằm đảm bảo thống nhất theo quy định về việc thu thập thông tin, số liệu điều tra, kiểm kê rừng trong phạm vi toàn quốc, đồng thời hướng dẫn cụ thể các biện pháp kỹ thuật từ việc thu thập số liệu, đến xử lý, tính toán và đánh giá kết quả điều tra, kiểm kê rừng tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho các đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện công tác điều tra, kiểm kê  rừng. Cần thiết thực hiện một số công việc sau:

1) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho công tác điều tra, kiểm kê rừng; như chỉnh sửa Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 và Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009.
2) Tiếp tục rà soát hoàn chỉnh định mức kinh tế- kỹ thuật tổng điều tra, kiểm kê rừng; hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng có liên quan phục vụ việc giám sát, đánh giá và quản lý đầu tư đạt hiệu quả cao.
3) Do tính chất đặc thù của công tác điều tra, kiểm kê rừng (chuyên môn sâu, nhất là về khoa học công nghệ và nhân lực lớn và có kinh nghiệm); đồng thời, đòi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan/đơn vị thực hiện điều tra và đơn vị thực hiện kiểm kê rừng ở địa phương, vì vậy việc triển khai thực hiện cần được Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế (giao nhiệm vụ thực hiện, không qua đấu thầu) giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hợp phần điều tra rừng và Ủy ban nhân dân các tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn của địa phương thực hiện hợp phần kiểm kê rừng.

II. VỀ TÀI CHÍNH
Nguồn kinh phí thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2015 chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp và một phần vốn đóng góp của các chủ rừng; vốn hỗ trợ của các tổ chức trong và nước ngoài. Trong đó: Ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí cho nội dung điều tra rừng và Nhà nước trợ cấp có mục tiêu kinh phí cho các địa phương để thực hiện kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng thông qua dự án đầu tư thực hiện kiểm kê rừng của các tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất bằng văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và được phân bổ theo dòng ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương và thực hiện đồng bộ và khép kín (cả điều tra và kiểm kê) trên địa bàn của địa phương trong năm kế hoạch. 
1) Kinh phí cấp cho Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012 -2015 được chi cho các hoạt động do các cơ quan chuyên môn của Trung ương thực hiện, cụ thể như sau:

a) Chi cho các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị (năm 2012- 2013): đào tạo tập huấn về các hướng dẫn kỹ thuật, các phần mềm hỗ trợ Tổng điều tra, kiểm kê rừng; 

b) Chi phí hàng năm cho công tác chuyên môn phục vụ điều tra rừng như: tiếp nhận ảnh vệ tinh và bản đồ nền; nắn chỉnh ảnh vệ tinh; chỉnh lý, chuyển đổi bản đồ nền; Giải đoán ảnh vệ tinh và xây dựng bản đồ điều tra hiện trạng rừng phục vụ cho công tác kiểm kê rừng;
c) Chi cho việc thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại các vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (bao gồm 06 vườn quốc gia: Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Bạch Mã, Yok Đôn và Cát Tiên);
d) Chi cho công tác quản lý Dự án cấp Trung ương (bao gồm chi phí cho các hoạt động lập kế hoạch; lập báo cáo; kiểm tra, nghiệm thu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin của dự án hàng năm trên trang web của ngành; xây dựng báo cáo tổng kết dự án và lập kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020); Đầu tư, trang bị hệ thống phần mềm xử lý ảnh, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, bản đồ trực tuyến, hệ thống mạng, máy chủ để quản lý cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp;
đ) Chi cho việc thuê tư vấn độc lập để triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện Dự án.
2) Kinh phí trợ cấp có mục tiêu cho các địa phương thực hiện dự án kiểm kê rừng giai đoạn 2012 -2015 được chi cho các hoạt động cụ thể như sau:

a) Chi cho công tác quản lý Dự án cấp tỉnh (bao gồm chi phí cho các hoạt động xây dựng dự án, lập báo cáo, kiểm tra, nghiệm thu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn,…);
b) Chi cho việc thực hiện kiểm kê rừng tại địa phương;
c) Chi cho công tác lập hồ sơ quản lý rừng;
d) Chi cho việc trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh, huyện, xã.

III. VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1) Ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám trong công tác điều tra, kiểm kê rừng: sử dụng ảnh vệ tinh để phục vụ việc điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng; ứng dụng các phần mềm chuyên dụng (như Microstation, Mapinfo, Arcview, ERDAS....) phục vụ giải đoán ảnh vệ tinh và xây dựng bản đồ thành quả kiểm kê rừng;

2) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; 


3) Nghiên cứu ứng dụng các phương tiện, thiết bị và công cụ trong điều tra, kiểm kê rừng tiên tiến phù hợp, như các trang thiết bị hiện đại sử dụng cho công tác điều tra ngoại nghiệp và xây dựng thành quả: máy định vị GPS ; máy ảnh kỹ thuật số và các phần mềm chuyên dụng có liên quan khác;


4) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các định mức, hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng...; triển khai nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ giải đoán ảnh số tự động để đưa vào ứng dụng, phục vụ công tác theo dõi kiểm tra, giám sát diễn biến rừng hàng năm.


IV. VỀ NHÂN LỰC



Tăng cường năng lực và huy động các lực lượng tham gia công tác điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc, cụ thể như sau:

1) Nguồn nhân lực từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp như, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm, Viện Điều tra Quy hoạch rừng (gồm cả các phân viện Điều tra Quy hoạch rừng)...;

2) Nguồn nhân lực từ các cơ quan, đơn vị tư vấn ở Trung ương và địa phương;


3) Nguồn nhân lực từ các đơn vị chuyên ngành lâm nghiệp ở địa phương như Chi cục Kiểm lâm (đặc biệt là kiểm lâm địa bàn); Chi cục Lâm nghiệp; các đơn vị điều tra quy hoạch rừng ở địa phương...;

4) Hợp đồng lực lượng lao động có khả năng đáp ứng theo yêu cầu của công tác điều tra, kiểm kê rừng;
5) Ngoài ra, còn có các đơn vị là một số công ty tư nhân được thành lập và cấp giấy phép hành nghề tư vấn lâm nghiệp; trong quá trình thực hiện, cần huy động lực lượng kỹ sư mới ra trường được đào tạo chuyên ngành lâm sinh để bổ sung nhân lực cho Dự án. Đây cũng là phương thức đào tạo nhân sự cho ngành cả trước mắt và lâu dài.
V. VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác điều tra, kiểm kê rừng. Cụ thể:

1) Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thăm quan nghiên cứu, học tập về thiết lập cơ sở dữ liệu; hồ sơ quản lý rừng; điều tra kiểm kê rừng;

2) Tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện ngoài nước về sử dụng các phương tiện, thiết bị tiên tiến phục vụ điều tra, kiểm kê rừng;


3) Trao đổi, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng.

VI. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 
6.1. Giám sát
1) Tổ chức giám sát  


Ban chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc toàn diện công tác tổng điều tra, kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc.


Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm trình Ban chỉ đạo Trung ương phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xét duyệt tư vấn độc lập để giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện kiểm kê của các chủ rừng, các đơn vị tư vấn điều tra, kiểm kê rừng trong phạm vi toàn quốc.

Hàng năm căn cứ vào kế hoạch, tiến độ thực hiện kiểm kê rừng do Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng Trung ương phê duyệt đơn vị tư vấn điều tra, kiểm kê rừng lập kế hoạch giám sát kiểm kê của từng tỉnh.

2) Các nội dung giám sát

a) Giám sát, kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và quản lý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012 - 2015;

b) Việc chấp hành các quy định liên quan đến quản lý đầu tư của Ban quản lý dự án và các nhà thầu ở cấp trung ương và địa phương;

c) Năng lực quản lý thực hiện dự án của Ban quản lý dự án và các nhà thầu;

d) Phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện của Ban quản lý dự án, các nhà thầu.


6.2. Đánh giá  


1) Tổ chức đánh giá
Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả kiểm kê rừng của các địa phương và các Bộ, Ngành.

Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm trình Ban chỉ đạo Trung ương phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xét duyệt tư vấn độc lập để đánh giá các bước công việc hoặc toàn bộ công việc về kết quả điều tra, kiểm kê của các chủ rừng, các đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, kiểm kê rừng trong phạm vi toàn quốc. Trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn quốc tế để đánh giá.

Sản phẩm là các báo cáo đánh giá chuyên đề.

2) Nội dung chủ yếu trong đánh giá 

a) Đánh giá ban đầu:

- Đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực của dự án, bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt; 

- Đánh giá những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt dự án; những vướng mắc, phát sinh mới do yếu tố khách quan (như môi trường chính sách, pháp lý thay đổi, phải điều chỉnh dự án cho phù hợp với điều kiện khí hậu, địa chất,...) hoặc do các yếu tố chủ quan (như năng lực, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án,...); 

- Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

b) Đánh giá giữa kỳ:

- Đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư;

- Đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt;

- Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh thiết kế, mục tiêu của dự án (nếu cần); 

- Các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và quản lý thực hiện dự án.

c) Đánh giá kết thúc:

- Đánh giá quá trình chuẩn bị đầu tư dự án;

- Đánh giá quá trình thực hiện dự án: hoạt động quản lý thực hiện dự án; kết quả thực hiện các mục tiêu của dự án; các nguồn lực đã huy động cho dự án; các lợi ích do dự án mang lại cho những người thụ hưởng và những người tham gia; các tác động của dự án; tính bền vững và các yếu tố bảo đảm tính bền vững của dự án;

- Các bài học rút ra sau quá trình thực hiện dự án và đề xuất các khuyến nghị cần thiết.

d) Đánh giá đột xuất: 

- Xác định tình trạng và bản chất những phát sinh ngoài dự kiến; 

- Xác định các ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của dự án; 

- Kiến nghị các biện pháp can thiệp, cơ quan thực hiện và thời hạn hoàn thành.

6.3. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư bao gồm các chi phí liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư ở các cấp, bao gồm:

1) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ này;

2) Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.
VII. NHỮNG RỦI RO CỦA DỰ ÁN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1. Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án gồm: 
a) Số lượng ảnh vệ tinh spot5 không đủ; ảnh vệ tinh chụp trong thời gian dài hơn một năm tính từ thời điểm chụp đến thời điểm thực hiện điều tra mẫu xây dựng khóa ảnh; Chất lượng ảnh kém (mây phủ, chụp không đúng mùa) làm giảm độ chính xác của giải đoán phân loại trạng thái rừng.

b) Thời tiết xấu cản trở các hoạt động điều tra, kiểm kê rừng.
c) Nguồn kinh phí không đảm bảo để triển khai thực hiện.

2. Biện pháp khắc phục nếu ảnh vệ tinh không đáp ứng được yêu cầu
Mua ảnh từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước, ảnh vệ tinh Spot 5 hoặc ảnh vệ tinh có độ phân giải tương đương, đạt chất lượng

Phần VI
TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ

Từ 2012 đến 2015. Các nội dung từng phần của dự án sẽ được tổ chức thực hiện (chi tiết xem phụ lục “Kế hoạch và tiến độ thực hiện”).
1) Năm 2012: 

a) Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012- 2015 và các hướng dẫn kỹ thuật để triển khai thực hiện;

b) Phê duyệt dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc;
c) Chỉ đạo các địa phương xây dựng dự án đầu tư triển khai thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Chuẩn bị tài liệu tập huấn và các tài liệu cần thiết khác.

2) Năm 2013- 2015: 
Các nội dung thực hiện chủ yếu là:
a) Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát và thẩm tra kết quả thực hiện tại các địa phương;

b) Tổ chức triển khai và hoàn thành dự án điều tra kiểm kê rừng trên phạm vi cả nước (60 tỉnh thành phố, bao gồm cả hai tỉnh thí điểm). Trong đó:
- Năm 2013: Thực hiện tại 13 tỉnh;

- Năm 2014: thực hiện tại 25 tỉnh;

- Năm 2015: thực hiện tại 20 tỉnh.
c) Tổng kết, công bố số liệu tổng kiểm kê rừng (năm 2015-2016).
II. DỰ TOÁN KINH PHÍ

2.1. Căn cứ lập dự toán

Trên cơ sở nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012- 2015, căn cứ lập dự toán gồm:
1) Nghị định số 28/2010/NĐ- CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

2) Thông tư số 15/LĐTBXH-TT, ngày 02/06/1993 của Bộ lao động TBXH về việc phụ cấp khu vực;

3) Thông tư số 06 và 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại nguy hiểm với cán bộ, công chức, viên chức;

4) Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; 

5) Thông tư số 97/2010/TT- BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan Nha nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

6) Quyết định số 1997/NN-TCCB/QĐ ngày 16/09/1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho công tác điều tra rừng;

7) Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/2/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức lao động điều tra quy hoạch rừng;

8) Quyết định số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 7/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

9) Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu. 

10) Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tạm thời Định mức dự toán áp dụng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm

 
11) Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

12) Căn cứ vào giá cả thị trường trong thời điểm xây dựng dự toán.

2.2. Dự toán kinh phí 
1) Tổng kinh phí dự kiến thực hiện điều tra kiểm kê rừng là: 962,7 tỷ đồng (trong đó không bao gồm các nguồn chi không thuộc ngân sách nhà nước đầu tư, như các chủ rừng là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài) (Chi tiết Phụ lục kinh phí dự án), trong đó:
a) Kinh phí phục vụ cho tổng điều tra, kiểm kê rừng ở Trung ương: 455,2 tỷ đồng.

b) Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho kiểm kê rừng ở các địa phương (58 tỉnh, thành phố): 507,5 tỷ đồng.
DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG 2012- 2015

	TT
	Hạng mục công việc
	Tổng chi phí
(1000 đ)

	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	       962.720.192 

	I
	Điều tra rừng
	       391.931.670 

	1
	Điều tra diện tích
	       338.726.298 

	1.1
	Xử lý, nắn chỉnh ảnh vệ tinh, hiệu chỉnh bản đồ
	         20.471.898 

	1.2
	Xây dựng bộ mẫu khóa ảnh giải đoán toàn tỉnh
	         43.876.515 

	1.3
	Giải đoán và xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã trên nền VN 2000 tỷ lệ 1/10.000
	       274.377.886 

	2
	Điều tra trữ lượng rừng 
	         53.205.372 

	2.1
	Điều tra trữ lượng rừng trồng
	         16.118.733 

	2.2
	Điều tra trữ lượng rừng tự nhiên
	         37.086.639 

	II
	Kiểm kê rừng, tổng hợp kết quả
	       391.327.974 

	1
	Kiểm kê rừng theo các chủ quản lý
	       278.689.782 

	1.1
	Chuẩn bị
	         32.974.256 

	1.2
	Các chủ quản lý thuộc Nhóm 1 (hộ gđ, cộng đồng)
	       228.972.204 

	1.3
	Các chủ quản lý thuộc Nhóm 2 (các tổ chức)
	         16.743.322 

	2
	Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng các cấp (xã, huyện, tỉnh)
	       112.638.193 

	2.1
	Cấp xã
	         79.733.966 

	2.2
	Cấp huyện
	         28.536.359 

	2.3
	Cấp tỉnh
	           4.367.868 

	III
	Lập hồ sơ rừng
	         73.702.436 

	1
	Lập hồ sơ cho chủ rừng
	         49.531.366 

	2
	Lập hồ sơ theo đơn vị hành chính 
	         24.171.070 

	2.1
	Cấp xã
	         15.107.112 

	2.2
	Cấp huyện
	           5.040.304 

	2.3
	Cấp tỉnh
	           4.023.654 

	IV
	Các hoạt động khác hỗ trợ điều tra, kiểm kê rừng
	         60.938.102 

	1
	Ở Trung ương
	         42.635.693 

	1.1
	Quản lý dự án 
	           6.150.455 

	1.2
	Tư vấn giám sát độc lập công tác điều tra rừng 
	           5.300.560 

	1.3
	Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng (cập nhật cơ sở dữ liệu và bản đồ)
	           2.121.127 

	1.4
	Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp cấp trung ương và cấp tỉnh
	           5.442.424 

	1.5
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án
	           2.121.127 

	1.6
	Mua sắm phần mềm xử lý ảnh, phục vụ dự án, thiết lập hệ thống máy chủ
	         21.500.000 

	1.6.1
	Trang bị hệ thống máy chủ, phần mềm đi kèm (hệ điều hành máy chủ, các phần mềm quản trị database) để thiết lập hệ thống số liệu, bản đồ rừng toàn quốc phục vụ lưu trữ, tra cứu, cập nhật dữ liệu
	           7.500.000 

	1.6.2
	Mua phần mềm GIS có bản quyền để phục xử lý ảnh, biên tập bản đồ: ERDAS IMAGINE; eCognition; Mapinfo, ARC/GIS; Mapsource (Gar/file); Phần mềm liên kết ảnh GPS với ảnh vệ tinh và bản đồ trong hệ tọa độ VN2000.
	         14.000.000 

	2
	Ở địa phương
	         18.302.409 

	2.1
	Đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác kiểm kê
	         10.884.848 

	2.2
	Hội nghị, họp thôn bản tuyên truyền và triển khai công tác kiểm kê; hội nghị tổng kết dự án
	           2.115.065 

	2.3
	Tư vấn giám sát độc lập công tác kiểm kê, lập hồ sơ quản lý
	           5.302.494 

	V
	Dự phòng phí (5%)
	         44.820.009 

	1
	Trung ương (5% kinh phí thực hiện ở Trung ương)
	         20.653.368 

	2
	Địa phương (5% kinh phí thực hiện ở địa phương)
	          24.166.640 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


3.1. Công tác tổ chức thực hiện
3.1.1. Ở Trung ương

1)  Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng Trung ương) được thành lập theo Quyết định số 1698/2009/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2) Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng Trung ương trực thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo Dự án) giúp Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng Trung ương trong việc quản lý và điều hành dự án.


Văn phòng Ban chỉ đạo Dự án có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Giám đốc là lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp;
b) 02 Phó giám đốc Văn phòng Ban chỉ đạo Dự án. Trong đó: Phó giám đốc thường trực là lãnh đạo Cục Kiểm lâm; và phó giám đốc là lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính;

c) Thành viên của Văn phòng Ban chỉ đạo là các cán bộ chuyên môn liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp (số thành viên không quá 5 người).

Văn phòng Ban chỉ đạo Dự án được bố trí tại Cục Kiểm lâm, được trang bị các thiết bị làm việc và sử dụng con dấu, tài khoản của Cục Kiểm lâm để giao dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo dự án và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn.
3.1.2. Ở Địa phương 
1) Đối với những tỉnh có diện tích rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp lớn hơn 50.000 ha 
a) Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh), thành phần bao gồm: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trưởng ban;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó ban trực;
- Lãnh đạo các Sở ban ngành liên quan là Thành viên. 

b) Giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh là Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh và do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh Quyết định thành lập, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh có nhiệm vụ tư vấn cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng của các cấp chính quyền cơ sở, các ngành và chủ rừng nhóm II; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
c) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tổ chức xây dựng dự án và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
2) Đối với những tỉnh có diện tích rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp nhỏ hơn 50.000 ha 
a) Không thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê rừng cấp tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và tổ chức xây dựng dự án để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh và đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh có nhiệm vụ tư vấn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng của các cấp chính quyền cơ sở, các ngành và chủ rừng nhóm II; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
3.1.3. Cấp huyện
1) Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng huyện, thành phần bao gồm: 
a) Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện;
b) Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Phó ban trực;

c) Lãnh đạo các Phòng, Ban ngành liên quan là Thành viên. 
2) Thành lập Tổ kiểm kê rừng cấp huyện, do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện- Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng của huyện Quyết định thành lập, đặt tại Hạt Kiểm lâm. Tổ kiểm kê rừng cấp huyện có nhiệm vụ tư vấn cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê rừng của chính quyền cấp, các ngành và chủ rừng; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê rừng, quản lý hoạt động kiểm kê rừng trên địa bàn toàn huyện.

3) Đối với những huyện có diện tích rừng dưới 10.000 ha, không thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của huyện. Uỷ ban nhân dân huyện quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp cho Hạt kiểm lâm huyện tổ chức kiểm kê rừng. 
3.1.4. Cấp xã

1) Thành lập Tổ kiểm kê rừng cấp xã, do chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định. Tổ kiểm kê rừng cấp xã có nhiệm vụ chính là lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, kiểm kê rừng tại xã theo hướng dẫn của ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp trên.

2) Thành phần của Tổ kiểm kê rừng cấp xã gồm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng và các thành viên là Kiểm lâm phụ trách địa bàn; cán bộ địa chính xã; đồng thời khi tổ công tác làm việc đến thôn nào thì trưởng thôn đó là thành viên tổ công tác.


3.2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cấp ở địa phương
3.2.1. Ban chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
a) Chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012-2015, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

b) Tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định (Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên gồm các nhà quản lý, các nhà khoa học thuộc Bộ, Ngành liên quan) để thực hiện việc thẩm định kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng của các tỉnh và thẩm định kết quả tổng hợp số liệu tổng điều tra,  kiểm kê rừng toàn quốc.
3.2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015, cụ thể là:
1) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chỉ đạo công tác điều tra, kiểm kê rừng thống nhất toàn quốc, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ, nội dung và chất lượng công tác kiểm kê của các ngành, các cấp;

2) Chỉ đạo và giao Tổng cục Lâm nghiệp (chủ trì) phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tổng điều tra rừng toàn quốc và thực hiện kiểm kê rừng tại các vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý (bao gồm 06 vườn quốc gia: Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì, Bạch Mã, York Đôn và Cát Tiên). 
3) Chỉ đạo việc soạn thảo và ban hành và hướng dẫn các văn bản, biện pháp kỹ thuật, các quy định có liên quan theo thẩm quyền để thực hiện Dự án. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng; tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra giám sát các địa phương trong quá trình trực hiện.
4) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất kế hoạch và tiến độ để cung cấp và tiếp nhận bản đồ thành quả kiểm kê đất đai năm 2010; bản đồ nền địa hình hệ quy chiếu VN 2000 (bản đồ dạng số); ảnh vệ tinh có độ phân giải cao với chất lượng tốt (ảnh được xử lý cấp độ  3) của 58 tỉnh để phục vụ cho kiểm kê rừng trên toàn quốc.

5) Thông báo và hướng dẫn các địa phương lập dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổng hợp kinh phí thực hiện.
6) Tổng hợp kết quả điều tra, kiểm kê rừng theo từng năm; tổng hợp, phân tích, lập báo cáo kết quả kiểm kê rừng vào cuối kỳ kiểm kê trên phạm vi toàn quốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 2016.

7) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong việc tổ chức công bố kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng trên toàn quốc vào cuối kỳ kiểm kê. 

3.2.3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, hoặc phối hợp tham gia đối với những nội dung liên quan đến dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng trên toàn quốc và ở từng địa phương. Cụ thể:

1) Chỉ đạo các cơ quan đơn vị của Bộ và địa phương phối hợp tham gia công tác điều tra, kiểm kê rừng và tổ chức cập nhật số liệu có liên quan về kiểm kê rừng giai đoạn 2012-2015 vào hồ sơ quản lý đất đai hàng năm của từng địa phương và toàn quốc.
2) Thống nhất kế hoạch, tiến độ và tổ chức cung cấp ảnh vệ tinh (Sport5); bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000, hệ quy chiếu VN 2000; bản đồ thành quả kiểm kê đất đai năm 2010 của tất cả 58 tỉnh thành phố (bao gồm bản đồ và số liệu) cho các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất điều chỉnh, cập nhật bổ sung các tiêu chí kiểm kê, thống kê đất lâm nghiệp; ranh giới, số liệu quy hoạch ba loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg và ranh giới các chủ quản lý (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc quyết định giao đất…) làm căn cứ để kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý.

 3.2.4. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 

1) Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ mình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn do các đơn vị trực thuộc hai Bộ quản lý, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2) Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị thực hiện kiểm kê rừng ở những vùng biên giới không thuộc phạm vi hai Bộ quản lý.

3) Đối với địa bàn do các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và trực tiếp chỉ đạo việc kiểm kê rừng, hai Bộ có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm kê rừng gửi cho Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh để tập hợp kết quả.
3.2.5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính


a) Phối hợp với các Bộ có liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.


b) Tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2012 -2015.


c) Đảm bảo kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Dự án hàng năm theo đúng tiến độ dự án.
3.2.6. Tổng cục Thống kê

1) Tham gia rà soát, đối chiếu kết quả kiểm kê rừng với các nguồn số liệu khác có liên quan.

2) Cập nhật kết quả kiểm kê rừng giai đoạn 2012- 2015 để biên soạn và công bố số liệu thống kê rừng theo quy định của Luật Thống kê.
3.2.7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng Trung ương về thực hiện kiểm kê rừng của địa phương mình, cụ thể là:

1) Xây dựng và quyết định phê duyệt dự án đầu tư kiểm kê rừng của tỉnh; 
2) Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền để thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn;

3) Tiếp nhận bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, huyện, tỉnh (thành quả điều tra rừng) và tài liệu liên quan từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ kiểm kê rừng tại địa phương;

4) Tổ chức thực hiện kiểm kê rừng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương, chịu trách nhiệm về chất lượng kiểm kê và tiến độ kiểm kê;
5) Chỉ đạo và giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ, nội dung và chất lượng công tác kiểm kê ở địa phương; 
6) Phối hợp với Ban chỉ đạo điều tra, kiểm kê rừng Trung ương và Đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng kiểm kê rừng ở địa phương;
7) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định về Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng Trung ương;

8) Tổng hợp kết quả kiểm kê của tỉnh để báo cáo Ban chỉ đạo điều tra, kiểm kê rừng Trung ương và công bố kết quả kiểm kê rừng của tỉnh.

9) Tổ chức lập Hồ sơ quản lý rừng, phục vụ công tác cập nhật diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp hàng năm sau kiểm kê rừng. 
Phần VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng được triển khai và thực hiện và hoàn thành trên phạm vi cả nước có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể:

- Là cơ sở để nắm được toàn diện về diện tích rừng; chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên địa bàn từng tỉnh và trong cả nước chính xác và toàn diện;

 - Thành quả điều tra, kiểm kê rừng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của từng địa phương và toàn quốc;
- Tạo cơ sở để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng; xây dựng cơ sở dữ liệu theo đơn vị quản lý rừng và đơn vị hành chính các cấp phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất chưa có rừng hàng năm của từng địa phương và toàn quốc (công bố số liệu hiện trạng rừng  toàn quốc).

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện dự án.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ (do cả TW và địa phương thực hiện):


1. Cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật; các phần mềm hỗ trợ…;


2. Đào tạo tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng;


3. Trang bị một số thiết bị, công cụ cần thiết;


4. Tổng hợp các thông tin, dữ liệu và các loại bản đồ liên quan





THÀNH QUẢ CỦA DỰ ÁN


1. Hệ thống bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ kiểm kê rừng các cấp


2. Hệ thống các biểu kiểm kê về diện tích và trữ lượng  rừng


3. Hệ thống hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng và cấp xã- huyện- tỉnh


4. Báo cáo kết quả điều tra, kiểm kê rừng tỉnh 


5. Bản đồ hiện trạng rừng và bộ cơ sở dữ liệu trong toàn quốc; và Báo cáo kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc





LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG


1. Quy định về hồ sơ quản lý rừng


2. Hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng


3. Hồ sơ quản lý rừng cấp xã


4. Hồ sơ quản lý rừng cấp huyện


5. Hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh


6. Hồ sơ quản lý rừng trung ương (cơ sở dữ liệu)





KIỂM KÊ RỪNG (địa phương thực hiện) 





   1. Xác định mục tiêu


   2. Kết quả cần đạt được


   3. Đơn vị tổ chức thực hiện kiểm kê rừng


   4. Nội dung các bước kiểm kê rừng


   5. Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng





ĐIỀU TRA RỪNG (TW thực hiện)


1. Xác định mục tiêu và kết quả đạt được


2. Tổ chức các đơn vị điều tra


3. Nội dung và trình tự các bước thực hiện điều tra rừng


4. Biên tập tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng





XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA 


DỰ ÁN TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG














GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ QUÁN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG





 Công tác chuẩn bị











Điều tra xây dựng mẫu phân loại





ĐIỀU


TRA


RỪNG





Xây dựng khóa giải đoán trữ lượng





Xây dựng khóa giải đoán trạng thái





- Giải đoán trạng thái


- Giải đoán trữ lượng





Kiểm tra hoàn thiện khóa giải đoán


Giải đoán trạng thái, trữ lượng rừng





Biên tập bản đồ hiện trạng rừng





KIỂM


KÊ


RỪNG





Kiểm tra, nghiệm thu





Lập hồ sơ quản lý





Kiểm kê rừng nhóm II





Tổng hợp kết quả (bản đồ, số liệu)





Kiểm kê rừng nhóm I





Họp thôn, bản 





 Công tác chuẩn bị
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